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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT  

 

BXD   :  Bộ Xây dựng 

BYT   :  Bộ Y tế 

BOD   :  Nhu cầu oxy sinh hóa 

COD   : Nhu cầu oxy hóa học 

CP   :  Cổ phần 

CTNH   : Chất thải nguy hại  

CTR   : Chất thải rắn 

ĐTM   :  Đánh giá tác động môi trường 

HTXL   : Hệ thống xử lý  

KPH   :  Không phát hiện 

KCN   : Khu công nghiệp 

L    : Chiều dài  

NT   : Nước thải 

PCCC   :  Phòng cháy chữa cháy 

SS   :  Chất rắn lơ lửng 

TNHH   :  Trách nhiệm hữu hạn  
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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư: 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần GT-Industrial II 

Đại diện doanh nghiệp: Bà Gịp Huệ Thơ           Chức vụ: Giám Đốc   

Ngày sinh 28/06/1988     Dân Tộc: Hoa     Quốc Tịch: Việt Nam  

Số CCCD: 079188005109  

Ngày cấp 26/12/2021      Nơi Cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về 

Trật tự Xã hội.  

Địa chỉ thường trú: 231 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ 

Chí Minh. 

Địa chỉ văn phòng và địa chỉ liên lạc: Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 3- 

Giai đoạn 2, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

Địa chỉ thực hiện dự án: Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 3 – Giai đoạn 2, thị 

trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3603900567 đăng ký lần đầu 

ngày 15/02/2023 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Đồng Nai cấp.  

Biên bản thỏa thuận về việc thuê lại đất tại KCN Nhơn Trạch 3 số 

02/BBTT.TCT ngày 18/01/2023 giữa Tổng Công ty Tín Nghĩa và Công ty 

TNHh Gia Thùy.  

2. Tên dự án đầu tư:  

- Tên dự án đầu tư: Khu nhà xưởng cho thuê GT-Industrial II, tổng diện 

tích đất 36.300 m2. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 3 – Giai 

đoạn 2, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

- Dự án thuê lại đất của KCN Nhơn Trạch 3 - Giai đoạn 2 tại Hợp đồng số 

36/2022/HĐTĐ-KCNDG Công ty Cổ phần GT-Industrial II và công ty cổ phần 

KCN Nhơn Trạch 3 - Giai đoạn 2. 

- Quy mô của dự án đầu tư thuộc nhóm B dự án phân loại theo Luật Đầu tư 

Công (Tổng vốn đầu tư: 258.500.000.000 (Hai trăm năm mươi tám tỷ, năm trăm 

triệu đồng).  

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Cho thuê nhà xưởng, nhà kho.  
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- Dự án nhóm II theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

Do dự án nhà xưởng, nhà kho cho thuê với tổng diện tích đất 36.300 m2 

(gồm 3 nhà xưởng cho thuê và công trình phụ trợ), vì vậy không có quy trình 

hoạt động của dự án.   

Các ngành nghề dự kiến sẽ thu hút tại dự án:   

Bảng 1.1. Các ngành nghề thu hút đầu tư tại dự án phù hợp với DTM KCN 

Nhơn Trạch 3 – giai đoạn 2.   

STT Ngành nghề 

1 Dệt, may mặc, tơ, sợi, tẩy trắng 

2 Giày, da 

3 Lắp ráp linh kiện điện, điện tử 

4 
Công nghiệp cơ khí, chế tạo máy, gia công sản phẩm từ nguyên liệu sắt, nhôm 

thép 

5 Chế biến thực phẩm và dược phẩm, hương liệu, hóa mỹ phẩm 

6 Công nghiệp vật liệu xây dựng, trang trí nội thất 

7 Sản xuất chế biến các sản phẩm gỗ 

8 Công nghiệp điện gia dụng, điện tử, điện lạnh 

9 Công nghiệp sản xuất các sản phẩm từ giấy, bao bì giấy 

10 Công nghiệp sản xuất, gia công các sản phẩm gốm sứ, thủy tinh 

11 Công nghiệp sản xuất các sản phẩm, thiết bị đồ dùng cho lĩnh vực thể thao 

12 
Công nghiệp sản xuất các loại hóa phẩm sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường và các loại hóa chất phụ trợ khác 

13 
Công nghiệp sản xuất nhựa cao phân tử, nhựa tổng hợp, các sản phẩm từ nhựa 

và đồ dùng bằng nhựa 

14 
Công nghiệp sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu là cao su thiên nhiên đã qua 

sơ chế và cao su tổng hợp 

15 Công nghiệp sản xuất các thiết bị, vật dụng trong ngành y tế 

Dự án chỉ thu hút dự án phát sinh nước làm mát và nước thải sinh hoạt, 

không thu hút các ngành nghề phát sinh nước thải sản xuất. Khi hoạt động cho 

thuê nhà xưởng của dự án, đơn vị thuê xưởng sẽ đăng ký thủ tục môi trường với 

cơ quan có thẩm quyền. 
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Dự án sẽ thu hút chủ yếu các ngành chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt và 

nước làm mát trong quá trình hoạt động, không phát sinh nước thải sản xuất. 

Các ngành được Công ty ưu tiên chủ yếu là ngành lắp ráp điện tử và vi điện tử.   

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu 

4.1. Nguyên liệu, hóa chất sử dụng của dự án đầu tư 

Bảng 1.2. Danh mục nguyên liệu quá trình xây dựng  

STT Loại vật liệu Đơn vị tính Số lượng  

1.  Cát Tấn 1750 

2.  Gạch ceramic  Tấn 477 

3.  Gạch thẻ  Tấn 750 

4.  Đá dăm các loại Tấn 275 

5.  Xi măng các loại Tấn 50 

6.  Sơn các loại Tấn 5 

7.  Bê tông Tấn 7755 

8.  Thép các loại Tấn 250 

9.  Tôn lợp Tấn 92 

10.  Gỗ ván các loại Tấn 95 

11.  Đinh các loại Tấn 0,21 

12.  Que hàn 4 mm Tấn 0,25 

13.  Chất phụ gia Tấn 0,38 

14.  Hóa chất chống thấm Tấn 0,85 

15.  Bê tông nhựa nóng Tấn 3,12 

Tổng nguyên vật liệu Tấn 22.746 

(Nguồn: Công ty Cổ phần GT-Industrial II) 

4.2. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước của dự án 

a) Nhu cầu và nguồn cung cấp điện 

* Nguồn cung cấp điện được cấp từ đơn vị hạ tầng KCN Nhơn Trạch 3 – 

giai đoạn 2. 

b) Nhu cầu và nguồn cung cấp nước 

* Nguồn cung cấp nước: 

- Nhà xưởng sử dụng nước cấp từ đơn vị hạ tầng KCN Nhơn Trạch 3 – giai 

đoạn 2. 
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* Nhu cầu sử dụng nước của đơn vị cho thuê (Công ty Cổ phần GT-

Industrial II). 

- Nước cấp cho mục đích sinh hoạt gồm nước cấp cho nhu cầu vệ sinh cá 

nhân của nhân viên công ty: Theo tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 của Bộ Xây 

dựng về cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, 

lượng nước sử dụng là 45 lít/người/ca với hệ số không điều hòa k = 2,5. Công 

ty sẽ tuyển 4 công nhân viên. 

Qsh = 2,5 × 45 lít/người/ca × 4 người = 0,45 m3/ngày. 

Nước sử dụng cho tưới cây: nhu cầu 4 lít/m2 Theo tiêu chuẩn TCXDVN 

33:2006/BXD (chủ đầu tư sẽ thực hiện việc quản lý cây xanh và làm rõ nhu cầu 

nước tưới cây xanh)  

Qtc = 4lít/m2 × 7.258,8 m2 = 29.035 lít/ngày = 29,03 m3/ngày 

Nước dùng cho phòng cháy chữa cháy (PCCC): 

Lượng nước dự phòng cho bể chứa nước PCCC tương ứng có thể chữa 

cho 03 đám cháy xảy ra trong một giờ: 10 l/s × 3×3.600 × 1,0 (hệ số k) = 108 

m3. Lượng nước này được duy trì ổn định trong bể chứa, chỉ bổ sung với lượng 

rất ít để bù cho bay hơi.  

* Nhu cầu sử dụng nước của các đơn vị thuê nhà xưởng (03 nhà 

xưởng) 

Nước cấp cho mục đích sinh hoạt gồm nước cấp cho nhu cầu vệ sinh cá 

nhân của các công nhân của các đơn vị thuê nhà xưởng (03 nhà xưởng): Theo 

tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 của Bộ xây dựng về cấp nước – mạng lưới 

đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, lượng nước sử dụng là 45 

lít/người/ca với hệ số không điều hòa k = 2,5. Công ty sẽ tuyển 220 công nhân 

viên. 

Qsh = 2,5 × 45 lít/người/ca × 220 người = 24,75 m3/ngày 

- Nước cấp cho quá trình làm mát, giải nhiệt cho hoạt động sản xuất của 

dự án khoảng 3 m3/ngày.đêm. 

Công ty cho thuê nhà xưởng và các đơn vị cho thuê nhà xưởng không nấu 

ăn tại dự án mà mua suất ăn công nghiệp từ bên ngoài. 

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nước 

STT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Nhu cầu 

Lượng 

nước sử 

dụng 

Lượng nước 

thải phát 

sinh  

I Đơn vị cho thuê (Công ty Cổ phần GT-Industrial II)                                            

1 Nước cấp cho sinh hoạt m3/ngày 45 0,45 0,45  
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và nhà ăn lít/người/ngày 

2 Nước tưới cây   m3/ngày 4/lít/m3 29,03 0  

Tổng (I)   29,48  0,45 

II Đơn vị thuê nhà xưởng  

1 Nước cấp cho sinh hoạt  m3/ngày 
45 

lít/người/ngày 
24,75 24,75 

2 

Nước cấp cho làm mát 

và giải nhiệt, vệ sinh 

nhà xưởng 

m3/ngày - 3 1 

Tổng (II)  m3/ngày  27,75 25,75 

Tổng cộng (I+II) 57,23  26,2 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

5.1 Hiện trạng sử dụng đất trên khu vực Dự án 

Dự án được thực hiện trên tổng diện tích đất là 36.300 m2.  

Bảng 1.4. Cơ cấu sử dụng đất 

STT Hạng mục Diện tích (m2) Mật độ  (%) 

1  Diện tích xây dựng 22.918,2 63,14 

2 Diện tích cây xanh 7.931,33 21,85 

3 Diện tích giao thông  5.450 15,01 

Tổng diện tích khu đất 36.300 100,00 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần GT-Industrial II) 

Bảng 1.5. Các hạng mục công trình của dự án  

STT 
Ký 

hiệu 
Hạng mục 

Diện tích xây dựng 

(m2) 

1 A Nhà xưởng A 12.500 

2 B Nhà xưởng B 3.744 

3 C Nhà xưởng C 6.384 

4 D Bảo vệ 15 

5 
E 

Hạng mục phụ trợ (văn phòng, phòng bơm, trạm điện, 

tủ điện) 
267,26 

6 Bể nước ngầm (820 m3) - 

7 - Diện tích cây xanh 7.931,33 

8 - Diện tích giao thông 5.450 

    Tổng 36.300 

❖ Vị trí của dự án:  
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Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 3- Giai đoạn 2, thị trấn Hiệp Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

Vị trí tiếp giáp với dự án như sau: 

- Phía Bắc: giáp Công ty TNHH Cự Thành  

- Phía Nam: giáp Trạm Xử lý nước thải tập trung KCN  

- Phía Đông: giáp khu cây xanh cách ly 

- Phía Tây: giáp đường số 2.  

 

❖  Các đối tượng khác xung quanh khu vực dự án có khả năng bị tác 

động bởi dự án.  

Phía Bắc dự án tiếp giáp với Công ty TNHH Cự Thành (đang trong quá 

trình xây dựng), phía Nam giáp Trạm xử lý nước thải tập trung KCN, phía Đông 

và phía Tây giáp cây xanh cách ly và đường nội bộ của KCN. Hầu hết các công 

ty đều có tường cao bao quanh nhà máy nên việc hoạt động ảnh hưởng qua lại 

không đáng kể.   

Dự án nằm trong Khu công nghiệp, không có dân cư sinh sống nên đối 

tượng có nguy cơ chịu tác động bởi Dự án chủ yếu là các Công ty lân cận. Tuy 

nhiên các Công ty lân lận đều là các công ty có cùng ngành nghề với Dự án và 

xung quanh Công ty chủ yếu là đường nội bộ của Khu công nghiệp, ngoài ra quy 

hoạch tại Khu công nghiệp có khoảng cách ly cần thiết nên khả năng ảnh hưởng 

đến các đối tượng này là không cao. 

Vị trí dự án 
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Hình 1.1 Hình ảnh hiện trạng khu đất thực hiện dự án 
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CHƯƠNG II.  SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

1.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 

gia 

Theo Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030, quan điểm chỉ đạo là khuyến kích phát triển kinh tế phù hợp với 

đặc tính sinh thái của từng vùng, ít chất thải, các-bon thấp, hướng tới nền kinh tế 

xanh. Tầm nhìn của chiến lược đến năm 2030 ngăn chặn đẩy lùi xu hướng gia 

tăng ô nhiễm môi trường, hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh, 

ít chất thải, cac bon thấp vì sự thịnh vượng và phát triển bền vững đất nước. 

Các biện pháp giảm thiểu môi trường của dự án tuân thủ theo Quyết định 

số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 Giảm thiểu cơ bản các nguồn gây ô nhiễm, 

ưu tiên phòng ngừa và kiểm soát nguồn gây ô nhiễm, thúc đẩy chuyển đổi cơ 

cấu kinh tế theo hướng có lợi cho các ngành kinh tế thân thiện với môi trường và 

được trình bày cụ thể ở chương 4 của báo cáo.  

Và dự án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bảo vệ môi trường của kế hoạch Bảo 

vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đồng nai năm 2022 số 88/KH-UBND ngày 20 

tháng 4 năm 2022. 

Ngành nghề kinh doanh của dự án là kinh doanh cho thuê nhà xưởng vì vậy 

tác động đến môi trường rất ít. Bên cạnh đó các đơn vị thuê xưởng của dự án sẽ 

thực hiện thủ tục môi trường tương ứng với quy mô công suất sản xuất của các 

đơn vị thuê.   

1.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi 

trường 

Vị trí dự án đầu tư thực hiện tại đường số 2, KCN Nhơn Trạch 3- Giai đoạn 

2, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, phù hợp với quy 

hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh Đồng Nai. 

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3- Giai đoạn 2 đã có các thủ tục bảo vệ môi 

trường như sau: 

- Quyết định số 1696/QĐ-BTNMT ngày 15/11/2006 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc phê chuẩn báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án 

“Đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Nhơn Trạch III – giai đoạn 2”. 
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- Giấy xác nhận hoàn thành các công trình BVMT: Số 110/GXN-BTNMT 

ngày 26/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Giấy phép xả thải số 3799/GP-BTNMT ngày 18/12/2018 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (Kq=0,9; Kf=0,9). 

Vị trí dự án phù hợp với quy hoạch ngành nghề của KCN Nhơn Trạch 3 - 

Giai đoạn 2.  

- KCN Nhơn Trạch 3 - Giai đoạn 2 tập trung nhiều ngành nghề, các sản 

phẩm sản xuất đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu, ngành nghề 

được ưu tiên kêu gọi đầu tư theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1696/QĐ-

BTNMT ngày 15/11/2006 bao gồm: 

- Dệt, may mặc, tơ, sợi, tẩy trắng; 

- Giày, da; 

- Lắp ráp linh kiện điện, điện tử; 

- Công nghiệp cơ khí, chế tạo máy, gia công sản phẩm từ nguyên liệu sắt, 

nhôm thép; 

- Chế biến thực phẩm và dược phẩm, hương liệu, hóa mỹ phẩm; 

- Công nghiệp vật liệu xây dựng, trang trí nội thất; 

- Sản xuất chế biến các sản phẩm gỗ; 

- Công nghiệp điện gia dụng, điện tử, điện lạnh; 

- Công nghiệp sản xuất các sản phẩm từ giấy, bao bì giấy; 

- Công nghiệp sản xuất, gia công các sản phẩm gốm sứ, thủy tinh; 

- Công nghiệp sản xuất các sản phẩm, thiết bị đồ dùng cho lĩnh vực thể 

thao; 

- Công nghiệp sản xuất các loại hóa phẩm sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường và các loại hóa chất phụ trợ khác; 

- Công nghiệp sản xuất nhựa cao phân tử, nhựa tổng hợp, các sản phẩm từ 

nhựa và đồ dùng bằng nhựa; 

- Công nghiệp sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu là cao su thiên nhiên 

đã qua sơ chế và cao su tổng hợp; 

- Công nghiệp sản xuất các thiết bị, vật dụng trong ngành y tế; 
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- Các ngành dịch vụ: Ngân hàng, bưu điện, dịch vụ vệ sinh công cộng, xử 

lý chất thải, dịch vụ kho bãi, nhà xưởng cho thuê.  

Đây là các ngành nghề dự kiến sẽ được thu hút tại Dự án và đã được đánh 

giá trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của KCN Nhơn Trạch 3 - Giai 

đoạn 2 và phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Nhơn Trạch 3 - Giai 

đoạn 2. Dự án chỉ thu hút dự án phát sinh nước thải làm mát và nước thải sinh 

hoạt, không thu hút các ngành nghề phát sinh nước thải sản xuất. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi 

trường 

- Vị trí thực hiện dự án là KCN Nhơn Trạch 3 - Giai đoạn 2 đáp ứng yêu 

cầu bảo vệ môi trường; KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu. 

Trạm XLNT tập trung KCN Nhơn Trạch III – Giai đoạn 2 được thiết kế với 

tổng công suất 7.000 m3/ngày.đêm bao gồm 03 module: Module 1 – công suất 

2.000 m3/ngày.đêm; module 2 – công suất 2.000 m3/ngày.đêm; module 3 – công 

suất 3.000 m3/ngày.đêm. 

Tổng lưu lượng nước thải của KCN Nhơn Trạch 3 – giai đoạn 2 năm 2022: 

3.385 m3/ngày.đêm. 

Tổng lưu lượng theo thiết kế được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác 

động môi trường: 10.000 m3/ngày.đêm. 
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CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI 

THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật:  

Khu vực triển khai dự án nằm trong KCN Nhơn Trạch 3 - Giai đoạn 2 đã 

được quy hoạch, đã hoàn thiện hạ tầng cơ sở, do đó không có các vùng sinh thái 

nhạy cảm cũng như không có các loài sinh vật hoang dã sinh sống. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án: 

Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa đã đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước 

thải tập trung. 

Trạm XLNT tập trung KCN Nhơn Trạch III – Giai đoạn 2 được thiết kế với 

tổng công suất 7.000 m3/ngày.đêm bao gồm 03 module: Module 1 – công suất 

2.000 m3/ngày.đêm; module 2 – công suất 2.000 m3/ngày.đêm; module 3 – công 

suất 3.000 m3/ngày.đêm. 

Theo yêu cầu tại Khoản 5, Điều 2 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 

số 3799/GP-BTNMT ngày 18/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công 

ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa đã lên phương án cải tạo, nâng cấp Trạm 

XLNT tập trung hiện hữu nhằm nâng cao chất lượng nước thải sau xử lý đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp, cột A với hệ số Kq = 0,9 và Kf =  0,9; QCVN 13-MT:2015/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm, cột A với 

nước thải sinh hoạt, cột A với hệ số K = 1. Dự kiến công tác cải tạo, nâng cấp 

Trạm XLNT tập trung KCN Nhơn Trạch III – Giai đoạn 2 sẽ hoàn thành trong 

năm 2023. 

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi 

thực hiện dự án: 

Như đã trình bày, khu vực triển khai dự án nằm trong KCN KCN Nhơn 

Trạch III – Giai đoạn 2 đã được quy hoạch, đã hoàn thiện hạ tầng cơ sở, do đó 

căn cứ vào Điểm c Khoản 2 Điều 28 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ thì dự án không phải thực hiện đánh giá hiện trạng 

môi trường nơi thực hiện dự án. 
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CHƯƠNG IV. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư:  

1.1. Đánh giá tác động 

Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường chủ yếu phát sinh được 

trình bày như sau: 

1.1.1 Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

a) Tác động tới chất lượng môi trường không khí  

Đánh giá tổng hợp đối với đối tượng bị tác động được trình bày tại bảng 

dưới: 

Bảng 4.1 Nguồn gây tác động đến môi trường tự nhiên 

STT 
Các hoạt 

động 

Nguồn gây tác động đến 

môi trường tự nhiên 

Xác suất/tần suất 

xảy ra tác động 

Khả năng 

phục hồi của 

môi trường 

1 

Nguồn phát 

sinh bụi, khí 

thải, tiếng ồn 

Bụi, khí thải của các 

phương tiện vận chuyển 

dùng dầu phục vụ cho dự 

án. 

Gián đoạn, trong thời 

gian thi công dự án. 

Khả năng tự 

phục hồi cao 

 

Hoạt động dự trữ nguyên 

nhiên liệu 

Thường xuyên, trong 

suốt thời gian dự trữ 

nguyên nhiên liệu. 

Tiếng ồn phát sinh do 

phương tiện phục vụ thi 

công 

Gián đoạn, trong thời 

gian thi công. 

Ô nhiễm nhiệt trong quá 

trình thi công 

Gián đoạn, trong thời 

gian thi công. 

Bụi và khí thải phát sinh 

do hoạt động xây dựng cơ 

sở hạ tầng 

Gián đoạn, trong thời 

gian thi công. 

2 

Nguồn phát 

sinh nước 

thải 

Nước mưa chảy tràn 
Gián đoạn, trong thời 

gian thi công. 

Khả năng tự 

phục hồi thấp 

Nước thải sinh hoạt của 

công nhân 

Gián đoạn, trong thời 

gian thi công. 

Nước thải xây dựng 
Gián đoạn, trong thời 

gian thi công. 

3 

Nguồn phát 

sinh chất 

thải rắn 

Chất thải rắn phát sinh từ 

phế phẩm xây dựng 

Thường xuyên, trong 

thời gian thi công. 
Không có khả 

năng tự phục 

hồi Chất thải rắn phát sinh từ Gián đoạn, trong thời 
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STT 
Các hoạt 

động 

Nguồn gây tác động đến 

môi trường tự nhiên 

Xác suất/tần suất 

xảy ra tác động 

Khả năng 

phục hồi của 

môi trường 

sinh hoạt của công nhân gian thi công. 

Bảng 4.2 Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí. 

STT Chất gây ô nhiễm Tác động 

1 Bụi 

- Kích thích hô hấp (mũi, họng, khí quản, phế quản…), xơ 

hoá phổi, ung thư phổi, làm giảm chức năng hô hấp. 

- Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh ở đường tiêu hóa. 

2 Khí axít (SOx, NOx) 

- Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu. 

- SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong 

máu. 

- Tạo mưa axít ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thảm thực 

vật và cây trồng. 

- Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu 

bê tông và các công trình nhà cửa. 

- Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzon. 

3 Oxyt cacbon (CO) 

- Giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức, 

tế bào do CO kết hợp với hemoglobin và biến thành 

cacboxyhemoglobin. 

4 Khí cacbonic (CO2) 

- Gây rối loạn hô hấp phổi. 

- Gây hiệu ứng nhà kính. 

- Tác hại đến hệ sinh thái. 

5 
Tổng hydrocarbons 

(THC) 

- Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt, nhức 

đầu, rối loạn giác quan có khi gây tử vong. 

Qua khảo sát hiện trạng khu đất dự án và kế hoạch xây dựng cho thấy, 

trong quá trình thi công xây dựng, bụi có thể phát sinh do một số nguyên nhân 

như sau: 

- Hoạt động san lấp mặt bằng từ nơi có địa hình cao đến nơi có địa hình 

thấp 

- Hoạt động đào móng, đào mương để thi công xây dựng nhà xưởng, các 

công trình phụ trợ, đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải. 

Dự án sẽ tiến hành san lấp mặt bằng từ nơi có địa hình cao đến nơi có 

địa hình thấp (không lấy đất từ bên ngoài vào) nên chỉ phát sinh bụi khuếch tán 

từ quá trình san nền và khói bụi, tiếng ồn, rung động phát sinh từ phương tiện 

thi công san gạt. Quá trình đào đất và lấp đất hố móng xây dựng nhà xưởng 
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được thực hiện bằng máy móc, đồng thời khi thực hiện, sẽ tiến hành phun nước 

để giảm thiểu bụi phát sinh từ các công đoạn này. 

Quá trình san lấp, đào và lấp đất hố móng nhà xưởng diện tích là 10.000 

m2 (diện tích đất cần đào, san lấp được tính cho diện tích đất xây dựng công 

trình, đường giao thông nội bộ). Đối với khu vực dự án, chiều sâu đào đất ước 

chừng khoảng 130 cm tính từ vị trí có địa hình cao nhất. Như vậy, khối lượng 

đất cần phải đào, san lấp khoảng 1.300 m3, dự án không lấy đất từ nguồn khác 

tới và cũng không đem đất đào đi đổ nơi khác. 

Khối lượng riêng của lớp đất san lấp, đào đắp là 1,45 tấn/m3. Vậy tổng 

khối lượng đất cần được san lấp, đào đắp là 1.885 tấn. 

Theo mô hình GEMIS V.4.2 của Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, hệ số ô 

nhiễm bụi (E) khuếch tán từ quá trình san nền có thể dự báo như sau: 

( )

( ) 4,1

3,1

2/

2,2/
0016,0

M

U
kE =

 

Trong đó:  

+ E = Hệ số ô nhiễm (kg/tấn); 

+ k = Cấu trúc hạt có giá trị trung bình, chọn k = 0,5; 

+ U = Tốc độ gió trung bình tại khu vực dự án (m/s) tốc độ gió là 2 - 3 m/s, 

chọn U = 2 m/s; 

+ M = Độ ẩm trung bình của vật liệu san nền là 25%. 

Tính được hệ số ô nhiễm E = 0,013 kg/tấn. 

Căn cứ vào khối lượng đất san nền và hệ số ô nhiễm E, dự báo tải lượng 

bụi khuếch tán từ quá trình san nền là 0,013 kg/tấn × 1.885 tấn = 24 kg bụi trên 

tổng khối lượng đào. Ước tính thời gian thi công diễn ra trong 60 ngày thì tải 

lượng bụi khuếch tán trung bình trong 1 ngày là 24 kg/60 ngày = 0,4 kg/ngày. 

Bảng 4.3 : Hệ số phát thải và nồng độ bụi ước tính phát sinh trong quá 

trình thi công 

Tải lượng 

(kg/ngày) (*) 

Hệ số phát thải bụi bề mặt 

(g/m2/ngày) (**) 

Nồng độ bụi trung bình 1 

giờ (mg/m3)(***) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

0,4 0,03 0,27 0,3 

(Nguồn: WHO, 1993) 

Ghi chú: 
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(*) Tải lượng (kg/ngày): Tổng tải lượng bụi (kg)/số ngày thi công (ngày). 

Số ngày thi công là 45 ngày; 

(**) Hệ số phát thải bụi bề mặt (g/m2/ngày) = Tải lượng (kg/ngày) x 

103/diện tích (m2). Diện tích mặt bằng Dự án nhà xưởng là 8.868 m2; 

(***) Nồng độ bụi trung bình (mg/m3) = Tải lượng (kg/ngày) x 106/24/V 

(m3). Thể tích tác động trên mặt bằng Dự án V = S x H với S = 8.819 m2 và H = 

10m (vì chiều cao đo các thông số khí tượng là 5m).  

Nhận xét:  

Quá trình san lấp mặt bằng, đào đắp hố móng chỉ diễn ra trong thời gian 

ngắn và gián đoạn nên mức độ tác động của bụi đến con người môi trường 

không lớn. Chủ dự án bảo đảm trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân 

nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe của công nhân thi công và có các biện pháp kỹ 

thuật, biện pháp tổ chức thi công để hạn chế tối đa khả năng phát tán của bụi và 

giảm thiểu các tác động tiêu cực của nguồn gây ô nhiễm này. 

b) Tác động tới chất lượng môi trường nước trong quá trình xây dựng  

❖ Nước thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: hoạt động sinh hoạt của 50 công nhân thi công. 

- Mức độ tác động: 

Nếu không được xử lý đạt theo quy định, các chất ô nhiễm khi thải vào 

nguồn tiếp nhận sẽ làm cạn kiệt nguồn oxy trong nước, ảnh hưởng đến hệ sinh 

thải khu vực. Nước thải thấm vào đất gây ô nhiễm đất, hệ thực vật và ảnh hưởng 

đến chất lượng nước ngầm, gây ảnh hưởng gián tiếp đến sức khoẻ cộng đồng. 

Nước thải sinh hoạt chứa một lượng vi sinh vật gây bệnh, gây ảnh hưởng đến 

sức khoẻ con người. Vì vậy nếu không xử lý triệt để không những gây mất vẻ 

mỹ quan mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân, nhân dân trong khu vực… 

- Tải lượng ô nhiễm: 

Tổng số lượng người tham gia thi công xây dựng khoảng  

50 người. 

Theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2021/BXD Quy hoạch xây 

dựng QCVN 01:2021/BXD, mỗi công nhân làm việc trên công trường tiêu thụ 

khoảng 80 lít nước/người.ngày, chọn giá trị 80 lít nước/người.ngày. Tổng lượng 

nước sử dụng cho sinh hoạt là: 

50 người x 80 l/người/ngày = 4.000 lít/ngày = 4 m3/ngày 
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Lưu lượng nước thải sinh hoạt tính bằng 100% lượng nước sử dụng, tương 

đương 4 m3/ ngày. 

Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt đặc trưng tại Việt 

Nam như sau: 

Bảng 4.4 :Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua 

xử lý  

Stt Chất ô nhiễm 
Mức độ ô nhiễm (mg/L) Giới hạn KCN Nhơn 

Trạch 3 - Giai đoạn 2   Nặng Trung bình Thấp 

1 BOD5 300 200 100 200 

2 COD - 500 - 400 

3 Chất rắn lơ lửng (SS) 600 350 120 200 

4 Amoni (NH4
+)  50 30 15 15 

5 Tổng nitơ (tính theo N) 85 50 25 60 

6 Tổng phốt pho (tính theo P ) - 8 - 8 

7 Tổng dầu mỡ 40 20 0 10 

8 Coliform 8,9.106 – 8,9.109  20.000 

 (Nguồn: Trần Văn Nhân,  Ngô Thị Nga, Giáo trình “Công nghệ xử lý nước 

thải”, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2006) 

Nhận xét: 

Nồng độ các chất ô nhiễm chưa qua xử lý đều vượt tiêu chuẩn so sánh giới 

hạn tiếp nhận của KCN. 

❖ Nước mưa chảy tràn 

Theo nguyên tắc, nước mưa được quy ước là nước sạch nếu không tiếp xúc 

với các nguồn ô nhiễm: nước thải, khí thải, đất bị ô nhiễm và có thể trực tiếp 

thải ra môi trường với điều kiện có hệ thống thoát nước riêng và không chảy tràn 

qua những khu vực có các chất ô nhiễm như bãi rác, nơi chứa các loại phế 

thải… Khi chảy qua các vùng chứa các chất ô nhiễm, nước mưa sẽ cuốn theo 

các thành phần ô nhiễm đến nguồn tiếp nhận, tạo điều kiện lan truyền nhanh các 

chất ô nhiễm. 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn ước tính trung bình 

như sau: 
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Bảng 4.5 : Ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

STT Thông số Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng Nitơ 0,5 – 1,5 

2 Photpho 0,004 – 0,03 

3 Nhu cầu oxy hoá học (COD) 10 – 20 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 10 – 20 

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới WHO, 2013) 

❖ Nước thải xây dựng:  

Tác động của nước thải từ hoạt động xịt rửa xe: Lưu lượng nước xịt rửa đối 

1 xe vào khoảng 300 - 500 lít/xe với thời gian rửa bùn đất bám trên bánh xe và 

gầm xe với thời gian là 10 phút (theo TCVN 4513: 1988 Cấp nước bên trong – 

tiêu chuẩn thiết kế) theo số liệu tính toán trung bình một ngày dự án sử dụng 4 

xe tải (theo bảng 1.14) phục vụ cho quá trình thi công xây dựng, với thời gian thi 

công dự kiến 6 tháng. Như vậy lượng nước thải phát sinh trung bình khoảng 500 

lít × 5 xe = 2.000 lít/ngày/lần = 2,5 m3/ngày/lần.  

- Tác động của nước thải từ hoạt động bảo dưỡng máy móc thiết bị: Lưu 

lượng nước cần để bảo dưỡng các thiết bị thi công được tính dựa trên kinh 

nghiệm thi công các công trình cầu đường. Loại nước thải này chứa một lượng 

đáng kể chất hữu cơ, dầu mỡ và chất rắn lơ lửng. Theo ước tính nếu hoạt động 

bảo dưỡng được thực hiện thường xuyên thì cần khối lượng nước như sau: Bảo 

dưỡng máy móc cần 2 m3/ngày; 

Tác động của nước thải từ các trạm trộn bê tông: Khối lượng nước thải đối 

với các trạm trộn bê tông được tính theo định mức sử dụng nước trong quá trình 

trộn bê tông khoảng D = 0,65 m3/tấn bê tông (bao gồm 0,5 m3/tấn nước rửa cốt 

liệu và 0,15 m3/tấn nước trộn bê tông). 

Ước tính lượng nước thải phát sinh từ các hoạt động trạm trộn bê tông theo 

công thức sau:     

W = 0,5 x D x 20% (m3/tấn) =0,5×7755×0,65×20%=540 m3/6 tháng = 3,04 

m3/ngày 

Tổng lượng nước thải xây dựng là 7,9 m3/ngày.đêm. 

c) Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 
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Trong quá trình thi công, chất thải rắn phát sinh bao gồm: xà bần, gỗ, kim 

loại, gạch vụn, ốc, vít từ quá trình lắp đặt các máy móc, thiết bị. Ngoài ra, việc 

tập trung công nhân thi công làm gia tăng lượng chất thải sinh hoạt tại dự án. 

c-1) Chất thải rắn thông thường  

❖ Nguồn phát sinh 

- Quá trình thi công xây dựng;  

- Quá trình sinh hoạt của công nhân thi công;  

❖ Khối lượng phát sinh  

Chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình thi công dự án bổ sung 

là từ quá trình xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị và chất thải sinh hoạt của 

công nhân thi công (khoảng 50 công nhân trong khoảng thời gian 156 ngày), 

thành phần và khối lượng ước tính như sau: 

Bảng 4.6: Chất thải thông thường ước tính phát sinh trong giai đoạn xây 

dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị 

STT Loại vật liệu Đơn vị tính Tỷ lệ Giai đoạn  1 

1 Cát Tấn 3,50% 61,25 

2 Gạch ceramic  Tấn 2% 9,54 

3 Gạch thẻ  Tấn 1,50% 11,25 

4 Đá dăm các loại Tấn 1,50% 125,00 

5 Xi măng các loại Tấn 1,50% 0,75 

6 Sơn các loại Tấn 2% 0,10 

7 Bê tông Tấn 2% 25,10 

8 Thép các loại Tấn 1% 2,50 

9 Tôn lợp Tấn 1% 0,92 

10 Gỗ ván các loại Tấn 1% 0,95 

11 Đinh các loại Tấn 1% 0,00 

12 Que hàn 4 mm Tấn 1% 0,00 

14 Hóa chất chống thấm Tấn 1% 0,01 

15 Bê tông nhựa nóng Tấn 1% 0,03 

Tổng nguyên vật liệu tiêu hao/ tổng thời gian thi công  237,40 

Tổng nguyên vật liệu tiêu hao tấn/ ngày  3,12 

Ghi chú: 
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- Khối lượng chất thải xây dựng phát sinh được tính theo quyết định số 

1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 Công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây 

dựng. 

- Uớc tính khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình là 

1kg/người/ngày (QCVN 01:2021/BXD). Do đó, với số lượng người tham gia thi 

công trên công trường trong thời điểm cao nhất khoảng 50 người, lượng rác sinh 

hoạt ước tính khoảng 7.800 kg/156 ngày. 

❖ Tác động 

- Chất thải sinh hoạt của công nhân  

Lượng chất thải rắn này tuy không nhiều và chỉ phát sinh trong giai đoạn 

xây dựng nhưng nguồn chất thải này cũng cần được tập trung, thu gom và xử lý 

theo đúng quy định. 

Chất thải rắn sinh hoạt: có hàm lượng chất hữu cơ cao có khả năng phân 

hủy sinh học cao. Đây là môi trường thuận lợi để các vật mang mầm bệnh sinh 

sôi, phát triển như: ruồi, muỗi, chuột, gián,… Ngoài ra, nước mưa chảy tràn qua 

khu vực chứa chất thải rắn cuốn theo các chất ô nhiễm làm ảnh hưởng đến môi 

trường đất, nước mặt, nước ngầm. Quá trình phân hủy các chất hữu cơ còn sinh 

ra mùi hôi thối ảnh hưởng đến môi trường không khí khu vực. 

- Chất thải rắn từ quá trình xây dựng 

Chủ yếu các xà bần thải bỏ, gỗ, gạch vụn, ốc vít, vụn sắt thép, các loại bao 

bì nhựa, nylon, thùng chứa, giấy vụn. Các loại chất thải này là chất trơ, ít có khả 

năng hòa tan vào nguồn nước nên ít tác động đến môi trường. Tuy nhiên, các 

loại chất thải này sẽ gây cản trở công việc đi lại của công nhân sản xuất. Các 

mảnh sắt thép vụn có thể gây nên các tai nạn lao động. Các bao bì nhựa, nylon 

có thời gian phân hủy lâu khi không được thu gom triệt để mà bị chôn vùi trong 

đất sẽ gây ô nhiễm đất. 

c-2) Chất thải nguy hại 

❖ Nguồn phát sinh 

Trong quá trình thi công xây dựng sẽ phát sinh một lượng chất thải nguy 

hại như: bao bì đựng hóa chất, phụ gia trong xây dựng, cặn sơn, bao bì chứa 

dầu mỡ, pin ắc quy. Đây cũng là một nguồn gây ô nhiễm cần được thu gom và 

xử lý hợp lý. 

❖ Khối lượng phát sinh 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong suốt quá trình thi công ước 

tính tối đa khoảng 70 kg được trình bày tại bảng sau: 
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Bảng 4.7 : Danh mục các chất thải nguy hại 

STT Tên chất thải 
Trạng thái  

tồn tại (rắn/lỏng/bùn) 
Mã CTNH 

Số lượng  

(kg) 

1 Que hàn thải Rắn 07 04 01 5 

2 Cặn sơn thải Lỏng 08 01 01 5 

3 Thùng chứa sơn thải Rắn 18 01 03 20 

4 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 15 

5 Giẻ lau dính dầu Rắn 18 02 01 10 

6 Pin ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 5 

7 

Dầu mỡ thải từ quá trình 

bảo dưỡng, sửa chữa các 

phương tiện 

Lỏng 17 02 03 10 

Tổng cộng 70 

❖ Tác động:  

Theo phân loại về “Tính chất nguy hại chính” tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và 

chủ dự án  sẽ Quản lý chất nguy hại, các loại chất thải nguy hại phát sinh trong 

quá trình thi công lắp đặt máy móc, thiết bị có các tác động như sau: 

- Gây độc cấp tính: Các chất thải có các thành phần nguy hại gây tử vong, 

tổn thương nghiêm trọng hoặc tức thời cho sức khoẻ thông qua đường ăn uống, 

hô hấp hoặc qua da. 

- Gây hại: Các chất thải có các thành phần nguy hại gây các rủi ro sức khoẻ 

ở mức độ thấp thông qua đường ăn uống, hô hấp hoặc qua da. 

- Gây độc từ từ hoặc mãn tính: Các chất thải có các thành phần nguy hại 

gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe một cách từ từ hoặc mãn tính thông qua đường 

ăn uống, hô hấp hoặc qua da. 

- Có độc tính sinh thái: Các chất thải có các thành phần nguy hại gây tác 

hại nhanh chóng hoặc từ từ đối với môi trường và các hệ sinh vật thông qua tích 

luỹ sinh học. 

Do đó, nếu không được thu gom và xử lý đúng theo quy định trước khi thải 

bỏ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. 

1.1.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

a) Tiếng ồn, nhiệt thừa  

❖ Tiếng ồn  

- Nguồn phát sinh:  
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+ Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện vận chuyển, tập kết nguyên liệu.  

+ Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động xây dựng. 

Hiện tại, Việt Nam chưa ban hành quy chuẩn cụ thể quy định về mức độ 

tiếng ồn cho công tác thi công lắp đặt máy móc, thiết bị nói chung. Tuy nhiên, 

theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn tại các khu vực có con người sinh 

sống, hoạt động (QCVN 26:2010/BTNMT) và khu vực làm việc (QCVN 

24:2016/BYT) thì giới hạn mức ồn tối đa cho phép là: 

Bảng 4.8 : Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn (theo mức âm tương đương) 

Stt  Tên máy móc, thiết bị 

Độ ồn (dBa) 

Khoảng cách 50 

feet (*) 

Khoảng cách 

1,5m (**) 

Khoảng cách 

1,5m (***) 

1 Máy hàn  71 – 82  -- 91 – 102 

2 Xe tải  83 – 94  -- 103 – 114 

3 Máy khoan  -- 100 -- 

4 Xe cẩu  -- 115 -- 

5 Máy cắt  -- 82 -- 

Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động 85 

Ghi chú:  

+ 1 feet = 0,3048m.  

+ (*): Nguồn: EPA, Noise from Construction Equipment and Operations, 

Building Equipment and Home Appliances, Environmental Protection Agency 

NTID 300.1. December 1971. 

+ (**): Nguồn: đặc tính kỹ thuật của máy móc, thiết bị do nhà sản xuất 

máy cung cấp.  

+ (***): Tính độ ồn tại khoảng cách 1,5m dựa vào công thức: Lp(x) = 

Lp(xo) + 20 log10(xo/x) (****).  

+ Trong đó: 

Lp(xo): mức ồn cách nguồn 1,5m (dBA) 

xo = 1,5m 

Lp(x): mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA) 

x: vị trí cần tính toán (m) 

+ (****): Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản 

Khoa học Kỹ thuật, 1997. 
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❖ Tính toán mức ồn theo cộng hưởng và tích lũy 

Để tính toán mức ồn do cộng hưởng tại 1 khoảng cách bất kỳ ta sử dụng 

công thức:  

L = 10x lg 
1

n

 100,1. Li (dBA) (*). Trong đó: L: mức ồn tổng cộng (dBA), Li: 

mức ồn của nguồn i, n: số nguồn ồn ((*): nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường 

không khí, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 1997). 

Giả sử tất cả các máy móc, thiết bị trên hoạt động cùng lúc và gần nhau, sự 

cộng hưởng âm làm gia tăng mức ồn. Tính toán mức ồn theo cộng hưởng tại 

khoảng cách 1,5m so với nguồn gây ồn như sau: L = 10 x lg (4.1010,2 + 2.1011,4+ 

2.1010,0+ 1.1011,5 + 1.108,2) = 119,6 (dBA). 

❖ Tính toán mức ồn cộng hưởng theo khoảng cách 

Mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách ảnh hưởng. Tính toán độ ồn cộng 

hưởng tại các khoảng cách khác nhau ta dùng công thức: Lp(x) = Lp(xo) + 20 

log10(xo/x).  

Trong đó: 

Lp(xo): mức ồn cách nguồn 1,5m (dBA) 

xo = 1,5m 

Lp(x): mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA) 

x: vị trí cần tính toán (m) 

Kết quả tính toán mức ồn cộng hưởng tại các khoảng cách khác nhau tính 

từ nguồn gây ồn được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.9: Mức ồn tối đa theo khoảng cách từ hoạt động của các thiết bị thi 

công 

Khoảng cách (m) 1,5 15 50 100 200 300 400 500 600 

Độ ồn (bBA) 119,6 99,6 89,1 83,1 77,1 73,5 71,0 67,5 69,1 

Nhận xét:  

Độ ồn tại từng máy móc, thiết bị như đã nêu trong bảng trên hầu hết đều 

không đạt Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động. Đối với độ ồn cộng hưởng tại khoảng 

cách 1,5m không đạt Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động. Độ ồn cộng hưởng tại các 

khoảng cách từ 15m đến 400m đều không đạt QCVN 26:2010/BTNMT quy 

định. Tuy nhiên, trên thực tế, tất cả các các máy móc, thiết bị trên không hoạt 

động cùng lúc, do đó mức ồn theo cộng hưởng tại các khoảng cách khác nhau so 

với nguồn gây ồn sẽ thấp hơn rất nhiều. Mặt khác, do dự án nằm trong KCN, 
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cách xa khu dân cư nên tiếng ồn trong giai đoạn xây dựng dự án không tác động 

tiêu cực đến dân cư. Tiếng ồn tác động chủ yếu đến công nhân xây dựng trên 

công trường dự án.   

Tiếng ồn dẫn đến các tổn thương chức năng (gây stress, rối loạn về tim 

mạch, tiêu hóa) và thực thể (gây tổn thương tại ốc tai, cơ quan tiếp nhận âm 

thanh). Nó cũng tác động đến tâm sinh lý, hành vi ứng xử của con người trong 

xã hội. 

Tác hại của tiếng ồn đối với sức khoẻ của con người. Người ta chia tác hại 

của tiếng ồn làm 4 mức độ: 

- Độ 1: Nguy hiểm, đe dọa tính mạng, mất khả năng giao tiếp, điếc vĩnh 

viễn. 

- Độ 2: Gây rối loạn chức năng và gây bệnh (stress, điếc có thể hồi phục 

và điếc vĩnh viễn). 

- Độ 3: Ảnh hưởng đến khả năng lao động (stress, giảm kỹ năng thao tác 

và giao tiếp, mất ngủ). 

- Độ 4: Ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống (mất sự yên tĩnh cá nhân, 

cản trở sự giao tiếp, giảm thính lực). 

Bảng 4.10: Tác hại của tiếng ồn có cường độ cao đối với sức khoẻ của con 

người 

TT Mức tiếng ồn (dBA) Tác hại đến người nghe 

1 0 Ngưỡng nghe thấy 

2 100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

3 110 Kích thích mạnh màng nhỉ 

4 120 Ngưỡng chói tai 

5 130 – 135 
Gây bệnh thần kinh và nôn mửa, làm yếu xúc giác và 

cơ bắp 

6 140 Đau chói tai, nguyên nhân gây bệnh mất trí, điên 

7 145 
Giới hạn cực hạn mà con người có thể chịu được đối 

với tiếng ồn 

8 150 Nếu chịu đựng lâu sẽ bị thủng màng tai 

9 160 Nếu tiếp xúc lâu sẽ gây hậu quả nguy hiểm lâu dài 

10 190 Chỉ cần tiếp xúc ngắn gây nguy hiểm lớn và lâu dài 

(Nguồn: Môi trường không khí – Phạm Ngọc Đăng, 1997) 
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Nhận xét: Từ bảng trên cho thấy, đa số độ ồn tại các máy đều vượt tiêu 

chuẩn cho phép. Mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách ảnh hưởng. Do đó, 

tiếng ảnh hưởng không đáng để đến môi trường xung quanh.  

Tuy nhiên, độ ồn phát sinh này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân 

trong công trường xây dựng và cũng sẽ chấm dứt tác động khi giai đoạn thi công 

hoàn tất. Vì vậy trong quá trình xây dựng sử dụng các thiết bị trên, chủ dự án 

phối hợp với nhà thầu xây dựng thực hiện các biện pháp không chế ô nhiễm do 

tiếng ồn được trình bày cụ thể trong chương 4 nhằm giảm thiểu tác động đến 

người lao động trên công trường và môi trường xung quanh. 

❖ Nhiệt thừa 

- Nguồn phát sinh: Nhiệt phát sinh trong quá trình thi công xây dựng, lắp 

đặt máy móc, thiết bị do sử dụng máy hàn và từ các bức xạ mặt trời tác động lên 

mái nhà xưởng sản xuất. Ngoài ra, từ các quá trình thi công có gia nhiệt (như từ 

các phương tiện vận tải và máy móc thi công, hàn cắt kim loại).  

- Tác động: 

Những ảnh hưởng của nhiệt từ quá trình thi công xây dựng, lắp đặt máy 

móc, thiết bị và từ các bức xạ mặt trời tác động lên mái nhà xưởng sản xuất sẽ 

gây ra các chứng như: Rối loạn điều hòa nhiệt, say nóng, nhức đầu, chóng mặt, 

mất nước và mất muối khoáng… từ đó dẫn đến hiện tượng giảm năng suất lao 

động và tăng cao khả năng gây tai nạn. Trong cơ thể con người sự chống đỡ với 

nhiệt chủ yếu bằng cách mất nhiệt qua da khi tiếp xúc với khí mát, nếu nhiệt độ 

bên ngoài bằng nhiệt độ cơ thể thì sự mất nhiệt bằng bức xạ và đối lưu giảm, dẫn 

đến cơ thể chống đỡ bằng cách ra mồ hôi và xung huyết ngoại biên. Sự giãn 

mạch ngoại biên có thể làm tụt áp, thiếu máu não, ra mồ hôi nhiều gây khát dữ 

dội nếu uống nước mà không có thêm muối thì gây giảm clo trong huyết tương. 

Lượng muối mất cao nếu không bù đắp sẽ gây các tai biến do giảm clo như: 

Nhức đầu, mệt mỏi, nôn và đặc biệt là co rút cơ ngoài ý muốn. Nếu làm việc lâu 

dài sẽ gây chứng đau đầu kinh niên. 

b) Khí thải từ quá trình hàn, cắt cơ khí 

❖ Nguồn phát sinh 

Trong quá trình hàn và cắt các chất độc hại có thể sinh ra do sự nóng chảy 

kim loại, do sự cháy của các chất trợ dung, tác dụng của khí bảo vệ với không 

khí xung quanh... Các khí và bụi sinh ra trong quá trình hàn có các ảnh hưởng 

khác nhau đến cơ thể con người khi nó thâm nhập vào cơ thể. Quá trình hàn sinh 

ra các hạt nhỏ li ti bị phát tán vào không khí, tùy thuộc vào kích cỡ của các hạt 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ dự án: Công ty cổ phần GT – Industrial II                                                    25 

này mà thời gian tồn tại của chúng trong không khí và khả năng thâm nhập vào 

sâu trong cơ thể con người là khác nhau. 

+ Các hạt có kích cỡ trên 100 micromet không tồn tại lâu trong không khí 

thường chúng sẽ rơi xuống xung quanh vũng hàn ngay sau khi bị phát tán vào 

không khí. 

+ Các hạt có kích cỡ từ 30 micromet đến 100 micromet tồn tại không lâu 

trong không khí, chúng ta có thể hít phải xong nó sẽ bị lọc bởi màng nhày ở mũi. 

+  Các hạt có kích cỡ từ 5 đến 30 micromet dễ dàng thoát qua được hệ thống 

lọc tại mũi, và vào được khí quản tuy nhiên chúng sẽ bị giữ lại bởi các các hệ 

thống lọc của cơ thể tại đây. 

+  Các hạt có kích cơ dưới 5 micromet tồn tại lâu trong không khí và khi hít 

phải chúng có thể xâm nhập được đến các túi khí nằm tại phổi. Tại đây, sẽ khó 

loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể và việc loại bỏ bằng các cơ chế sinh học tự nhiên 

chỉ diễn ra từ từ. 

Cơ thể con người không thể ngừng việc hô hấp, mặt khác hàng ngày một 

lượng không khí rất lớn được lưu thông qua phổi do đó chỉ cần một lượng chất 

độc hại với tỷ lệ nhỏ tồn tại trong không khí vẫn có thể gây ra các vấn đề 

nghiêm trọng cho sức khỏe. 

Các nguồn phát sinh khí và bụi trong hàn: 

+  Kim loại vật hàn; 

+  Kim loại bù, thuốc bảo vệ; 

+  Khí bảo vệ; 

+  Tác động của nhiệt lên môi trường; 

+  Các chất phủ, các lớp mạ bề mặt vật hàn; 

+  Bụi sinh ra trong  quá trình mài, gia công cơ khí; 

+  Bản thân môi trường làm việc. 

Ảnh hưởng của các chất độc hại sinh ra trong quá trình hàn nếu hít phải: 

+ Hầu hết các nhà sản xuất vật liệu hàn, các nhà cung cấp khí bảo vệ đều 

cung cấp danh sách các ảnh hưởng đến sức khỏe có thể gặp phải khi làm việc 

với các sản phẩm đó. Tuy nhiên, đó chỉ là các thông tin tham khảo, các chất độc 

hại trong quá trình hàn còn phụ thuộc nhiều vào môi trường, vật liệu lao động. 

+ Một số chất độc hại khi chúng ta hít phải sẽ gây ra các bệnh nhiễm độc 

mãn tính. Chúng thâm nhập vào máu di chuyển khắp cơ thể rồi tập trung tại gan 

và thận. Hiện tượng nhiễm độc mãn tính trong một số trường hợp có thể chuyển 

sang ung thư. Các chất độc hại khi xâm nhập vào hệ thông đường hô hấp có thể 

gây ra hiện tượng hen suyễn. Nguyên nhân ở đây có thể do tiếp xúc 
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với  izoxianat hoặc nhựa thông có trong thành phần chất kết dính của thuốc hàn, 

cũng đã thấy một số trường hợp bị khi hàn thép không gỉ. 

+ Da bị tiếp xúc nhiều với khói, bụi khi hàn có thể xuất hiện hiện tượng di 

ứng, viêm da. 

+ Hàn nóng chảy có sinh ra hơi kim loại, khi còn người hít phải sẽ gây ra 

hiện tượng cúm kim loại gây sốt, đau đầu với hầu hết kim loại cơ thể người có 

thể tự hồi phục tuy nhiên nếu nhiễm một số kim loại như cadimi thì bắt buộc 

phải có sự can thiệp quả y tế nếu không hậu quả sẽ rất nặng nề. 

+ Tùy theo công việc hàn mà thành phần khói hàn là khác nhau. Mỗi 

phương pháp thì nồng độ khí lại khác nhau. Quá trình hàn các kết cấu thép, cốt 

thép, sẽ sinh ra một số chất ô nhiễm từ quá trình cháy của que hàn, trong đó chủ 

yếu là các chất CO, NOx. Nồng độ của chúng có thể tính như sau: 

Bảng 4.11 : Nồng độ các chất khí trong quá trình hàn điện                                  

vật liệu kim loại 

Thông số 
Hệ số ô nhiễm (µg/que hàn) ứng với đường kính que hàn  

3,2 mm 4 mm 5 mm 

Khói hàn 508.103 706.103 1.100.103 

CO 15.103 25.103 35.103 

NO2 20.103 30.103 45.103 

Nguồn: Assessment of Sources of Air, water, and Land Polution, WHO-1993 

Bảng 4.12: Kết quả tính toán nồng độ ô nhiễm trong khí thải của máy hàn 

Số que hàn được sử dụng 

trong 1 giờ để không gây ô 

nhiễm không khí 

Thông 

số ô 

nhiễm 

Nồng độ ô nhiễm (µg/m3) ứng 

với đường kính que hàn) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

3,2 mm 4 mm 5 mm 3,2 mm 4 mm 5 mm (1 giờ) µg/m3 

185 133 86 
Khói 

hàn (*) 
1,618 2,249 3,504 300 (*) 

625.000 375.000 267.857 CO 0,048 0,08 0,112 30.000 

3.125 2.083 1.389 NO2 0,064 0,096 0,144 200 

Ghi chú: 

Giả sử, phạm vi ảnh hưởng khí thải của quá trình hàn trong bán kính r 

=100m, chiều cao bị ảnh hưởng h = 10m,  là hằng số ( π = 3,14). Như vậy thể 

tích không khí chịu ảnh hưởng là: 

Nồng độ ô nhiễm của que hàn = Hệ số ô nhiễm (µg/que hàn)/Thể tích V 

(m3) 

V =  x r2 x h =  x 1002 x 10 = 313.000 m3; 
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Số lượng 200 que hàn sử dụng ước tính khoảng 8 kg (1kg que hàn có 

khoảng 25 que). Ước tính thời gian thực hiện công đoạn hàn, cắt cơ khí khoảng 

10 ngày (sau khi kết thúc quá trình thi công xây dựng), số lượng que hàn sử 

dụng trong 1 ngày dự kiến khoảng: 

+ Que hàn đường kính 3,2 mm là 100 que/10 ngày tương đương 10 

que/ngày. 

+ Que hàn đường kính 4mm là 50 que/10 ngày tương đương 5 que/ngày. 

+ Que hàn đường kính 5mm là 30 que/10 ngày tương đương 5 que/ngày.  

Nhận xét:  

Dựa vào kết quả tính toán để hoạt động của que hàn không gây ô nhiễm 

môi trường tại bảng trên, nồng độ các chất ô nhiễm từ quá trình hàn điện kim 

loại đều nằm trong giới hạn cho phép. 

1.2 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án 

trong giai đoạn xây dựng.  

1.2.1 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự 

án trong giai đoạn xây dựng 

a) Giảm thiểu tác động do khí thải, bụi 

a-1) Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải, bụi từ quá trình thi công, vận 

chuyển  

Khí thải từ các phương tiện giao thông và các máy móc, thiết bị phục vụ 

cho việc lắp đặt dây chuyền sản xuất của dự án bổ sung là nguồn ô nhiễm phân 

tán và rất khó kiểm soát. Để hạn chế các tác động từ nguồn ô nhiễm trên, Chủ 

dự án và đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Khu vực thực hiện dự án bổ sung nằm ở trong nên Công ty sẽ áp dụng các 

biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa nguồn gây ô nhiễm không khí là lập kế hoạch 

vận chuyển, tập kết, lắp đặt trong thời gian ngắn (tối đa là 30 ngày) và việc tập 

kết, lắp đặt máy móc, thiết bị được triển khai bên trong khu vực nhà xưởng  

- Các phương tiện giao thông vận tải và các máy móc phải sử dụng đúng 

thiết kế của động cơ, không hoạt động quá công suất thiết kế. Sử dụng dầu DO 

có hàm lượng lưu huỳnh thấp (0,05%S). 

- Các xe vận chuyển không chở quá 90% thể tích của thùng xe và được bao 

phủ kín khi vận chuyển, đảm bảo không để tình trạng rơi vãi trên đường vận 

chuyển. 
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- Các phương tiện đi vào khu vực dự án phải đậu đúng vị trí, tắt máy xe 

trong quá trình bốc dỡ các loại máy móc, thiết bị. Sau khi hoàn thành thì mới 

được nổ máy ra khỏi khu vực. 

- Quy định chế độ xe ra vào khu vực hợp lý. Yêu cầu các xe ra vào phải 

giảm tốc độ dưới 10km/giờ. 

- Tài xế lái xe tuân thủ các quy định luật giao thông nhằm tránh ùn tắc, an 

toàn khi di chuyển. 

- Các phương tiện sử dụng trong vận chuyển và thi công phải đạt tiêu chuẩn 

của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và 

thay thế các linh kiện hư hỏng đảm bảo xe luôn vận hành trong tình trạng tốt 

nhất. 

a-2) Giảm thiểu ô nhiễm do bụi từ quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị 

Các máy móc, thiết bị phục vụ dự án bổ sung đã được thiết kế, gia công 

hoàn thiện sẵn sàng (bao gồm các công đoạn kết nối và sơn hoàn thiện). Do đa 

phần thiết bị đều có kết cấu là kim loại khó gỉ sét nên không cần sơn bề mặt, dự 

án chỉ tiếp nhận và gia công hàn, bắt vít kết nối bổ sung các máy móc, thiết bị 

khi bố trí trên khu đất. Do đó, tải lượng khí thải phát sinh từ công đoạn lắp đặt 

máy móc thiết bị là không cao, phát sinh trong khoảng thời gian ngắn và chỉ ảnh 

hưởng cục bộ đến công nhân làm việc tại công đoạn này. Để hạn chế ô nhiễm từ 

quá trình này, Chủ dự án và đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp như: nón bảo hộ, khẩu 

trang, mắt kính, găng tay da,… nhằm hạn chế các ảnh hưởng xấu đối với công 

nhân thi công. 

1.2.2. Giảm thiểu tác động do nước thải  

❖ Nước thải sinh hoạt 

Chủ đầu tư, đơn vị thi công xây dựng thuê nhà vệ sinh lưu động để phục vụ 

cho công nhân trong quá trình thi công xây dựng dự án, đây là biện pháp khả thi 

và thuận tiện nhất. Với số lượng công nhân tham gia xây dựng công trình là 50 

người thì số lượng nhà vệ sinh lưu động 5 cái (Theo QĐ 3733/2002-BYT). 

Quá trình hút bồn cầu định kỳ khi lượng nước trong các bồn đạt khoảng 

90% bể tích bể chứa. 

Mặt khác, đơn vị thi công sẽ tổ chức địa điểm nghỉ ngơi và sinh hoạt cho 

công nhân tại vị trí khác công trường, để đảm bảo an toàn cho công nhân và vệ 

sinh môi trường cho khu vực xây dựng công trình. 

❖ Nước thải xây dựng  
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Nước thải phát sinh từ quá trình xây dựng với khối lượng thấp (7,9 

m3/ngày) sẽ được tận dụng để san đầm nền móng. Do đó lượng nước thải này sẽ 

không xả thải trực tiếp ra ngoài môi trường. Vì vậy sẽ không ảnh hưởng đến 

nguồn tiếp nhận và không gây ngập úng tại khu vực dự án. 

Quản lý tốt nguyên vật liệu xây dựng, chất thải phát sinh tại công trường 

xây dựng, nhằm hạn chế tình trạng rơi vãi xuống đường thoát nước gây tắc 

nghẽn dòng chảy và gây ô nhiễm môi trường.  

Tiến hành đào mương thoát nước bao quanh khu vực thi công. Xây dựng 

các hố ga lắng nước tạm thời dọc mương tiêu thoát nước mưa chảy tràn và nước 

thải xây dựng, để giảm thiểu bùn đất và chất ô nhiễm khác thải ra môi trường. 

Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước để 

ngăn ngừa thất thoát vào đường thoát nước thải. 

❖ Nước mưa chảy tràn 

- Khống chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn và chống ngập úng trong quá 

trình xây dựng là rất cần thiết nhằm bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường, 

đảm bảo tiêu thoát nước tốt ngay tại khu vực thi công xây dựng và không ảnh 

hưởng đến xung quanh. Chủ đầu tư dự án áp dụng các biện pháp sau: 

-  Quản lý tốt nguyên vật liệu xây dựng, chất thải phát sinh tại công trường 

xây dựng, nhằm hạn chế tình trạng rơi vãi xuống đường thoát nước gây tắc 

nghẽn dòng chảy và gây ô nhiễm môi trường; 

-  Che chắn nguyên vật liệu tránh bị nước mưa cuốn trôi trong quá trình thi 

công các hạng mục công trình cơ bản của dự án;  

- Khu vực tập trung nguyên vật liệu phải cao hơn nơi khác và được che 

chắn kỹ. 

- Tiến hành đào mương thoát nước bao quanh khu vực thi công. Xây dựng 

các hố ga lắng nước tạm thời dọc mương tiêu thoát nước mưa chảy tràn và nước 

thải xây dựng, để giảm thiểu bùn đất và chất ô nhiễm khác thải ra môi trường. 

- Các tuyến thoát nước mưa, nước thải trong quá trình thi công được thực 

hiện phù hợp với quy hoạch thoát nước của khu vực. 

1.2.3 Giảm thiểu tác động do chất thải rắn   

Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng chủ yếu là các 

loại thông thường, ít độc hại như đất, đá, vật liệu xây dựng,… và các loại rác 

thải sinh hoạt. Tuy nhiên, một số loại chất thải nhiễm dầu mỡ, các loại cặn 

dầu,… là chất thải có tính độc hại cao, có khả năng gây ra tác động tiêu cực tới 
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môi trường. Do vậy, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau nhằm giảm thiểu 

ô nhiễm do các loại chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn xây dựng. 

a) Chất thải rắn thông thường 

❖ Chất thải rắn sinh hoạt 

Chủ dự án sẽ kết hợp với đơn vị thi công vận chuyển đến nơi xử lý hàng 

ngày theo quy định. 

Lập nội quy công trường yêu cầu các công nhân không xả rác bừa bãi, 

phổ biến, quy định công nhân viên thi công không được vứt rác ngoài khu vực 

Dự án, đường giao thông nội bộ của KCN. 

Mỗi ngày hoạt động sinh hoạt của công nhân thải ra khoảng 25 kg rác thải 

các loại. Chủ đầu tư sẽ trang bị 06 thùng chứa dung tích khoảng 120 lít, có nắp 

đậy để thu gom toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt từ các lán trại của công nhân. 

Các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất thải 

sau khi thu gom sẽ được bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các 

thùng chứa chất thải bị phân hủy bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt 

là đối với một số loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với 

những chất thải có thành phần dễ hòa tan trong nước hay dễ phân hủy, từ đó 

làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm). 

❖ Chất thải không nguy hại từ quá trình xây dựng 

Trong quá trình xây dựng Công ty sẽ phát sinh các loại chất thải rắn bao 

gồm xà bần, gỗ coppha phế thải, nylon, vật liệu phế thải khác,... Các loại chất 

thải này được phân loại và xử lý cụ thể như sau: 

- Thu gom bán cho các cơ sở có chức năng thu mua phế liệu các loại chất 

thải rắn có thể tái chế như kim loại vụn, nhựa, giấy, ximăng,… 

- Đối với các loại chất thải không tái chế được thu gom và thuê cơ quan có 

chức năng vận chuyển đi xử lý cùng rác thải sinh hoạt. 

- Chất thải rắn là xà bần dùng để san lấp những khu vực trũng hoặc san 

nền. 

- Lượng chất thải rắn là đất phát sinh trong quá trình đào hố móng được 

tập trung ở vị trí thích hợp tại trong công trường xây dựng và được sử dụng lấp 

đất hố móng, san lấp những khu vực trũng hoặc san nền. 

Nhà thẩu sẽ bố trí khu vực lưu giữ chất thải công nghiệp không nguy hại 

trong quá trình xây dựng có diện tích 40m2, có mái che, nền bê tông để lưu giữ 

trước khi giao cho các đơn vị có chức năng. 
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Công tác thu gom, lưu trữ: Các loại chất thải rắn phát sinh được chứa trong 

kho chứa chất thải có mái che và gờ bao xung quanh để tránh tình trạng bị cuốn 

theo nước mưa gây tắc nghẽn dòng chảy và gây ô nhiễm môi trường. 

- Các loại coffa, sắt thép thải bỏ từ quá trình xây dựng được thu gom và lưu 

trữ tại khu vực riêng. 

- Đối với các bao bì chứa vật liệu xây dựng được thu gom tập trung riêng. 

Công tác xử lý: 

- Các loại bao bì chứa vật liệu xây dựng: một phần được tái sử dụng tại 

chỗ, các bao bì hư hỏng được giao cho đơn vị có chức năng thu gom xử lý 

chung với chất thải từ hoạt động của dự án. 

b) Chất thải nguy hại 

Các loại chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công gồm: giẻ lau, 

bao tay, bóng đèn, dầu nhớt thải,… sẽ được Công ty kiểm soát và quản lý như 

sau: 

- Phổ biến quy định về việc phân loại, thải bỏ chất thải nguy hại tại khu vực 

quy định của Công ty cho nhà thầu trước khi vào làm việc trong xưởng. 

- Có bảng hướng dẫn việc phân loại và thải bỏ chất thải nguy hại. Bố trí 

thùng chứa CTNH có dãn nhãn cho từng loại chất thải riêng biệt tại khu vực thi 

công và nhà chứa chất thải nguy hại. 

- Kiểm soát nhà thầu trong quá trình thi công lắp đặt, không được thải bỏ 

dầu nhớt vào hệ thống đường cống hay mương thoát nước chung của Công ty. 

- Bố trí khu lưu chứa chất thải nguy hại tạm thời khoảng 10 m2 tại khu vực 

thi công xây dựng để lưu chứa tạm thời chất thải nguy hại, khu lưu chứa phải có 

mái che theo đúng quy định. Đình kỳ sẽ chuyển giao cho đơn vị có chức năng 

thu gom xử lý theo đúng quy định. 

1.2.4. Giảm thiểu các tác động tiêu cực do nguồn gây tác động không 

liên quan đến chất thải 

a) Giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình thi công 

Tiếng ồn gây tác động trực tiếp đến công nhân thi công. Tiếng ồn có thể át 

đi hiệu lệnh cần thiết, gây tai nạn lao động cho công nhân. Để giảm ảnh hưởng 

của tiếng ồn và độ rung trong quá trình thi công, chủ dự án áp dụng các biện 

pháp sau:  

- Tăng cường giáo dục ý thức về an toàn lao động cho công nhân. 

- Lắp đặt các biển báo hiệu, biển cấm tại những nơi cần thiết.  
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- Xe vận chuyển thiết bị, máy móc hoạt động vào thời gian thích hợp và 

khoảng cách hợp lý, không hoạt động tập trung để tránh việc cộng hưởng tiếng 

ồn. Hạn chế các nguồn gây tiếng ồn vào ban ngày làm ảnh hưởng tới hoạt động 

sản xuất của Công ty. 

- Các máy móc, thiết bị thi công có lý lịch kèm theo và được kiểm tra, theo 

dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật. 

Các biện pháp khác: 

- Đơn vị thi công sẽ sử dụng các máy móc, thiết bị mới có độ ồn thấp. 

- Công nhân thi công trong khu vực tập trung nhiều máy móc, tiếng ồn cao 

được trang bị các thiết bị hỗ trợ chống ồn như nút bịt tai. 

- Lắp đệm cao su cho các máy móc, thiết bị có khả năng phát sinh tiếng ồn 

và độ rung lớn. 

b) Các biện pháp an toàn lao động 

Các tác động từ hoạt động thi công lắp đặt máy móc, thiết bị của dự án bổ 

sung ảnh hưởng các đối tượng lân cận tại chương 3. Chủ dự án và đơn vị thi 

công sẽ luôn chú trọng và đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công 

bằng áp dụng các biện pháp sau: 

Đăng ký công việc hàng ngày với bộ phận an toàn, đối với những công việc 

nguy hiểm như làm việc trên cao, hàn cắt, làm việc với thiết bị nâng, làm việc 

trong không gian kín, thao tác với hệ thống điện…. nhà thầu phải đăng ký giấy 

phép làm việc và phải được bộ phận an toàn phê duyệt trước khi làm. 

Mỗi nhà thầu phải có 1 nhân viên giám sát an toàn. Nhà thầu phải tổ chức 

họp buổi sáng cho toàn bộ nhân viên để triển khai công việc và nhắc nhở về an 

toàn. 

- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang bị bảo hộ lao động cho 

công nhân (giày bảo hộ lao động, mũ bảo hộ lao động, áo phản quang khi thi 

công). 

- Đặt các biển hiệu cảnh báo tại khu vực đang thi công. 

- Lắp đặt vách ngăn tạm thời để tạo khoảng cách ly quanh khu vực thi công 

cũng như hạn chế người không có phận sự ra vào khu vực.  

- Đối với nhân công thi công tại nhà máy được đào tạo kỹ về an toàn lao 

động và vượt qua kỳ thi về an toàn lao động trước khi thi công tại nhà máy. 

❖ Ngoài ra chủ dự án còn thực hiện các biện pháp sau: 
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Đào tạo an toàn và cấp thẻ an toàn cho toàn bộ nhân viên nhà thầu trước 

khi thực hiện dự án. 

- Ban hành và áp dụng quy định nội quy làm việc, an toàn lao động trong 

quá trình thi công, bao gồm: nội quy ra, vào nhà xưởng; nội quy về trang phục 

bảo hộ lao động; nội quy sử dụng trang thiết bị an toàn lao động và PCCC; nội 

quy về an toàn điện; an toàn giao thông; an toàn cháy nổ. 

- Cử người giám sát, theo dõi việc tuân thủ nội dung về an toàn lao động 

của công nhân để kịp thời nhắc nhở. Trường hợp xảy ra tai nạn lao động, thì lập 

biên bản xác định nguyên nhân tai nạn và áp dụng các biện pháp khắc phục kịp 

thời nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự. 

- Trang bị các phương tiện chữa cháy tại khu vực thi công và nhà xưởng 

(bình bọt, bình CO2, bao cát, xẻng, họng nước cứu hỏa, còi, kẻng…). 

- Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao 

động khi làm việc. Kiên quyết đình chỉ công việc của công nhân khi thiếu trang 

bị bảo hộ lao động. 

Đây là những biện pháp mang tính khả thi cao. Tuy nhiên, để thực hiện 

triệt để thì Chủ dự án phải có ý thức bảo vệ môi trường, coi trọng sự an toàn và 

sức khỏe của công nhân thi công trên công trường và ngay bản thân các công 

nhân cũng phải có ý thức tự bảo vệ mình tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc. 

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành. 

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Bảng 4.13: Các nguồn gây tác động môi trường liên quan đến chất thải 

giai đoạn hoạt động của các đơn vị thuê xưởng và chủ dự án.  

STT Nguồn gây tác động Các chất ô nhiễm chính 

1 
Vận chuyển nguyên vật 

liệu, sản phẩm… 

Bụi, khí thải (CO, SO2, NOx...), tiếng ồn từ các phương 

tiện vận chuyển của các đơn vị thuê xưởng 

3 Vận hành 

- Khí thải phát sinh từ hoạt động của các đơn vị thuê 

xưởng. 

- Nước thải phát sinh từ hoạt động của các đơn vị thuê 

xưởng 

- Các tác nhân vật lý như tiếng ồn, độ rung, nhiệt,…gây 

ảnh hưởng trực tiếp đén bộ phận công nhân viên trong dự 

án. 

- Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại. 

- Chất thải nguy hại. 

4 Sinh hoạt của công nhân 

- Chất thải sinh hoạt (thực phẩm, thức ăn thừa, giấy gói, 

túi nilon...); 

- Nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà vệ sinh. 

- Mùi hôi do sự lên men và phân hủy kỵ khí chất hữu cơ 
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trong chất thải rắn sinh hoạt và nước thải từ bể tự hoại của 

Công ty. 

2.1.1. Tác động do bụi, khí thải 

a) Bụi và khí thải từ quá trình hoạt động của các phương tiện vận 

chuyển của các đơn vị thuê xưởng.  

Bụi phát sinh trong quá trình vận hành của dự án chì có khí thải phát sinh 

từ quá trình di chuyển đi lại của công nhân. Tùy Các phương tiện ra, vào Công 

ty gồm: xe của cán bộ, công nhân viên làm việc trong Công ty và khách ra, vào 

tham quan, công tác, ... Phần lớn các chất gây ô nhiễm không khí do hoạt động 

này phát sinh từ quá trình đốt cháy nhiên liệu của động cơ đốt trong (chủ yếu là 

xăng, dầu DO) sản sinh ra các chất gây ô nhiễm không khí như: Bụi, khói, CO, 

NOx, SOX, THC, Lượng khí này rất khó định lượng vì đây là nguồn phân tán và 

chịu tác động của nhiều yếu tố tự nhiên khác như: chất lượng đường sá, tốc độ 

gió, ... Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí 

giao thông đường bộ tại Tp.HCM” cho thấy lượng nguyên liệu tiêu thụ trung 

bình tính chung cho các loại xe gắn máy 2 và 3 bánh là 0,02 lít/km và các loại xe 

ô tô chạy dầu là 0,3 lít/km. Tải lượng tính toán chất ô nhiễm dự trên hệ số ô 

nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới thiết lập, được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.14: Tải lượng ô nhiễm do khí thải giao thông 

TT Chất ô nhiễm 
Khối lượng 

(kg)/1.000 km 

Tổng chiều dài 1 chuyến 

(x1000 km) 

Tải lượng 

(kg) 

1 Bụi 0,9 0,04 0,648 

2 SO2 4,15×S 0,04 0,1494 

3 NOx 14,4 0,04 10,368 

4 CO 2,9 0,04 2,088 

5 THC 0,8 0,04 5,76 

Ghi chú:  

S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO (%) 

Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO là 0,05% 

So với quãng đường vận chuyển khá dài cùng với sự phát tán trong không 

gian rộng và nguồn ô nhiễm là nguồn di động, tải lượng ô nhiễm từ các xe vận 

chuyển được đánh giá thấp. Mặt khác, các chỉ tiêu về chất lượng môi trường 

không khí được giám sát tại khu vực cổng nhà máy đều nằm trong quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí. Do đó, hoạt động vận chuyển nguyên 

vật liệu sản xuất và sản phẩm tác động đến sức khỏe đối với dân cư hai bên 

tuyến đường vận chuyển cũng như trong khuôn viên nhà máy là không đáng kể. 
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❖ Khí thải từ phương tiện vận chuyển của công nhân viên: 

Tổng số lao động hoạt động ổn định là 220 người của công nhân của đơn vị 

thuê và 4 công nhân của đơn vị cho thuê (Công ty Cổ phần GT-Industrial II. 

Như vậy, sau khi dự án đi vào hoạt động ổn định ước tính sẽ có tối đa 224 xe 

gắn máy và 15 lượt xe ô tô nhỏ ra vào Công ty trong 1 ngày 

Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao 

thông đường bộ tại Tp. Hồ Chí Minh” cho thấy lượng nhiên liệu tiêu thụ trung 

bình tính chung cho các loại xe gắn máy 2 và 3 bánh là 0,03 lít/km, cho các loại 

ôtô chạy xăng là 0,15 lít/km. Với chiều dài đoạn đường đi ước tính 5 km, lượng 

nhiên liệu cung cấp cho hoạt động giao thông là: 

Bảng 4.15: Lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông 

STT Loại phương tiện 
Số lượt xe 

(lượt/ngày/0,4km) 

Mức tiêu 

thụ (lít/km) 

Tổng nhiên 

liệu (lít/ngày) 

1 Xe gắn máy trên 50cc 224 0,03 6,72 

2 Xe tải nhẹ < 3,5 tấn 15 0,15 3,75 

Hệ số ô nhiễm do khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông theo tài 

liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.16: Hệ số ô nhiễm do khí thải từ hoạt động giao thông 

STT Động cơ 
Hệ số ô nhiễm (kg/1.000 lít) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Xe gắn máy trên 50cc - 20*S 8 525 80 

2 
Xe tải nhẹ <3,5 tấn (chạy bằng 

xăng) 
3,5 20*S 12 18 2,6 

(Nguồn số liệu: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO))  

Tính toán tải lượng ô nhiễm với quãng đường dài 5 km, kết quả liệt kê tại 

bảng sau: 

Bảng 4.17: Tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông tại 

nhà máy 

STT Động cơ 
Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Xe gắn máy trên 50cc - 0,011418 9,1344 599,445 91,344 

2 
Xe tải nhẹ <3,5 tấn (chạy 

bằng xăng) 
0,0105 0,00003 0,036 0,054 0,0078 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ dự án: Công ty cổ phần GT – Industrial II                                                    36 

STT Động cơ 
Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

 Tổng cộng 0,0105 0,011448 9,1704 599,499 91,3518 

Tác động của khí thải ra từ các phương tiện giao thông là không nhiều và 

đây là nguồn phân tán nên khó xác định nồng độ các chất ô nhiễm. Hướng phát 

tán ô nhiễm không khí sẽ phụ thuộc rất lớn vào điều kiện khí tượng trong khu 

vực, chủ yếu là hướng gió và tốc độ gió. 

b) Khí thải phát sinh từ hoạt động của các đơn vị thuê xưởng 

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các đơn vị thuê xưởng được mô tả 

tóm tắt tại bảng sau: 

Bảng 4.18: Các chất gây ô nhiễm không khí đặc trưng từ các ngành nghề 

thu hút đầu tư vào Dự án 

STT Ngành nghề Thành phần ô nhiễm chính 

1 

Dệt, may mặc, tơ, sợi, giày, da, lắp ráp 

linh kiện điện, điện tử, Công nghiệp điện 

gia dụng, điện tử, điện lạnh; Công 

nghiệp sản xuất nhựa cao phân tử, nhựa 

tổng hợp, các sản phẩm từ nhựa và đồ 

dùng bằng nhựa; Công nghiệp sản xuất 

các sản phẩm từ nguyên liệu là cao su 

thiên nhiên đã qua sơ chế và cao su tổng 

hợp 

Bụi, CO, SO2, NOx, VOCs 

2 

Công nghiệp cơ khí, chế tạo máy, gia 

công sản phẩm từ nguyên liệu sắt, nhôm 

thép 

Bụi kim loại, CO, SO2, NOx, bụi sơn, hơi 

dung môi từ quá trình sơn… 

3 
Chế biến thực phẩm và dược phẩm, 

hương liệu, hóa mỹ phẩm 
Bụi, CO, SO2, NOx, VOCs, acetone 

4 Sản xuất chế biến các sản phẩm gỗ Lưu lượng, Bụi, CO, SO2, NOx 

5 
Công nghiệp vật liệu xây dựng, trang trí 

nội thất 

Bụi gỗ, CO, SO2, NOx, bụi sơn, hơi dung 

môi từ quá trình sơn 

6 

Công nghiệp sản xuất các sản phẩm từ 

giấy, bao bì giấy; Công nghiệp sản xuất, 

gia công các sản phẩm gốm sứ, thủy tinh 

Bụi, CO, SO2, NOx, VOCs 

7 

Công nghiệp sản xuất các sản phẩm, 

thiết bị đồ dùng cho lĩnh vực thể thao; 

Công nghiệp sản xuất các loại hóa phẩm 

sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường và các loại hóa chất phụ trợ khác; 

Công nghiệp sản xuất các thiết bị, vật 

dụng trong ngành y tế 

Bụi, CO, SO2, NOx  

Nhận xét: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ dự án: Công ty cổ phần GT – Industrial II                                                    37 

Bụi và khí thải phát sinh từ từng nhà máy sẽ có tính chất, thành phần chất ô 

nhiễm cũng như khối lượng khác nhau tùy thuộc vào công nghệ sản xuất mà mỗi 

nhà máy áp dụng. Việc dự báo, đánh giá tải lượng cụ thể của các nhà máy thứ 

cấp sẽ được thực hiện trong hồ sơ môi trường riêng của từng dự án (Báo cáo 

ĐTM hoặc kế hoạch BVMT theo quy định). 

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất sẽ làm ảnh hưởng đến sức 

khỏe công nhân nếu tiếp xúc trong thời gian dài.  

2.1.2. Tác động do nước thải 

a) Nước thải 

Khi dự án đi vào hoạt động, dự báo nước thải phát sinh từ các nguồn sau: 

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên có chứa cặn bã, các chất 

rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật. 

- Nước làm mát cho trục chân không của máy ép đùn Thành phần chủ yếu 

có chứa cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS) 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực nhà máy cuốn theo cát, đất, rác rơi vãi 

xuống nguồn nước. 

Lượng nước thải phát sinh tại dự án được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 4.19. Nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án  

STT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Nhu cầu 

Lượng 

nước sử 

dụng 

Lượng nước 

thải phát 

sinh  

I Đơn vị cho thuê (Công ty Cổ phần GT-Industrial II)                                            

1 Nước cấp cho sinh hoạt  m3/ngày 
45 

lít/người/ngày 
0,45 0,45  

2 Nước tưới cây   m3/ngày 4/lít/m3 29,03 0  

Tổng (I)   29,48  0,45 

II Đơn vị thuê nhà xưởng  

1 Nước cấp cho sinh hoạt  m3/ngày 
45 

lít/người/ngày 
24,75 24,75 

2 

Nước cấp cho làm mát 

và giải nhiệt, vệ sinh 

nhà xưởng 

m3/ngày - 3 1 

Tổng (II)  m3/ngày  27,75 25,75 

Tổng cộng (I+II) 57,23  26,2 

Ghi chú: 

(1) Lượng nước thải phát sinh do hoạt động sinh hoạt cho dự án khi hoạt 

động ổn định bằng 100% lượng nước cấp là: 26,2 m3/ngày.đêm.  
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Đặc trưng nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt có chứa các chất cặn 

bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, các hợp 

chất dinh dưỡng (N,P), vi khuẩn… các chất này gây hiện tượng phú dưỡng hóa 

nguồn nước làm ảnh hưởng đến chất lượng nước gây tác hại cho đời sống các 

sinh vật thuỷ sinh nếu không được xử lý mà thải trực tiếp ra ngoài.  

Bảng 4.20. Nồng độ các chất ô nhiễm đặc trưng trong nước thải sinh hoạt 

Stt Chất ô nhiễm 
Mức độ ô nhiễm (mg/L) Giới hạn KCN Nhơn 

Trạch 3 - Giai đoạn 2   Nặng Trung bình Thấp 

1 BOD5 300 200 100 200 

2 COD - 500 - 400 

3 Chất rắn lơ lửng (SS) 600 350 120 200 

4 Amoni (NH4
+)  50 30 15 15 

5 Tổng nitơ (tính theo N) 85 50 25 60 

6 Tổng phốt pho (tính theo P ) - 8 - 8 

7 Tổng dầu mỡ 40 20 0 10 

8 Coliform 8,9.106 – 8,9.109  20.000 

(Nguồn: Trần Văn Nhân,  Ngô Thị Nga, Giáo trình “Công nghệ xử lý nước 

thải”, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2006) 

Nhận xét:  

Các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý sơ bộ vượt 

giới hạn cho phép của HTXLNT của KCN Nhơn Trạch 3 - Giai đoạn 2 do đó 

phải có biện pháp xử lý phù hợp lượng nước thải này trước khi đấu nối vào 

HTXLNT của KCN Nhơn Trạch 3 - Giai đoạn 2   

❖ Tác động 

Nếu nước thải công nghiệp phát sinh từ hoạt động của dự án không được 

xử lý đạt giới hạn đấu nối quy định của KCN có khả năng ảnh hưởng đến hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp. Trường hợp nước thải sau 

xử lý của Nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Nhơn Trạch 3 - Giai đoạn 

2  không được xử lý đạt quy chuẩn quy định trước khi thải vào nguồn tiếp nhận 

sẽ gây một số tác động như sau:  

- Tác động của các chất hữu cơ: hàm lượng chất hữu cơ cao sẽ làm nồng độ 

oxy hòa tan (DO) trong nước giảm đi nhanh chóng do vi sinh vật cần lấy oxy 

hòa tan trong nước để chuyển hóa các chất hữu cơ nói trên thành CO2, N2, H2O, 

CH4 … Nếu nồng độ DO dưới 3 mg/l sẽ kìm hãm sự phát triển của thủy sinh vật 
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và ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ sinh thái thủy vực. Loại nước thải này nếu 

bị ứ đọng ngoài môi trường sẽ gây mùi hôi thối khó chịu do các chất hữu cơ bị 

phân hủy tạo thành. Mặt khác do quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ sẽ làm 

cho các hợp chất nitơ và phospho khuyếch tán trở lại trong nước, sự gia tăng 

nồng độ các chất dinh dưỡng này trong nước có thể dẫn đến hiện tượng phú 

dưỡng hóa.  

- Tác động của các chất rắn lơ lửng: Các chất rắn lơ lửng khi thải ra môi 

trường nước sẽ nổi lên trên mặt nước tạo thành lớp dầy, lâu dần lớp đó ngã màu 

xám, không những làm mất vẻ mỹ quan mà quan trọng hơn chính lớp vật nổi 

này sẽ ngăn cản quá trình trao đổi oxy và truyền sáng, dẫn nước đến tình trạng 

kỵ khí. Mặt khác một phần cặn lắng xuống đáy sẽ bị phân hủy trong điều kiện 

kỵ khí, sẽ tạo ra mùi hôi cho khu vực xung quanh. Chất rắn lơ lửng sẽ làm giảm 

khả năng quang hợp, đồng thời làm giảm sự sinh trưởng và phát triển của thực 

vật trong nước. 

- Tác động của vi sinh vật: làm lây lan dịch bệnh, gây nguy hiểm cho sức 

khỏe con người và động vật khi sử dụng nguồn nước bị nhiễm vi sinh vật gây 

bệnh. Nước có lẫn các loại vi khuẩn gây bệnh thường là nguyên nhân của các 

dịch bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. Tùy điều kiện mà vi khuẩn có sức 

chịu đựng mạnh hay yếu. Các nguồn nước thiên nhiên thường có một số loài vi 

khuẩn thường xuyên sống trong nước hoặc một số vi khuẩn từ đất nhiễm vào. 

Coliform là nhóm vi khuẩn đường ruột hình que hiếu khí hoặc kỵ khí tùy tiện và 

đặc biệt là Escherichia Coli (E. Coli). E. Coli là một loại vi khuẩn có nhiều trong 

phân người và phân động vật máu nóng. Ước tính có tới 70% bệnh truyền nhiễm 

được truyền qua đường nước có nhiễm tác nhân gây bệnh. 

- Tác động của các chất dinh dưỡng (N, P): sự dư thừa các chất dinh dưỡng 

dẫn đến sự bùng nổ của những loài tảo. Sự phân hủy của tảo hấp thụ rất nhiều 

oxy. Thiếu oxy, các thành phần trong nước sẽ lên men và bốc mùi hôi thối. 

Ngoài ra, quá trình nổi lên trên bề mặt nước của tảo tạo thành lớp màng khiến 

cho tầng nước phía dưới không có ánh sáng, thiếu oxy. Lúc này quá trình quang 

hợp của các thực vật tầng dưới bị suy giảm. Nồng độ Nitơ cao hơn 1 (mg/l) và 

Photpho cao hơn 0,01 (mg/l) tại các dòng chảy chậm là điều kiện gây nên sự 

bùng nổ của tảo gây hiện tượng phú dưỡng hóa. Phú dưỡng làm giảm sút chất 

lượng nước do gia tăng độ đục, tăng hàm lượng hữu cơ và có thể có độc tố do 

tảo tiết ra gây cản trở đời sống của thuỷ sinh. 

- Các vi khuẩn gây bệnh: Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân 

của các dịch bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả; Coliform là nhóm vi 

khuẩn gây bệnh đường ruột; E.coli (Escherichia Coli) là vi khuẩn thuộc nhóm 

Coliform, có nhiều trong phân người. 
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❖  Nhu cầu cấp nước của các đơn vị thuê xưởng 

Nhu cầu sử dụng nước của các đơn vị thuê xưởng chủ yếu phục vụ cho hoạt 

động sản xuất và sinh hoạt của công nhân viên.  

Nhu cầu sử dụng nước tương ứng với từng ngành nghề sản xuất được trình 

bày tại bảng sau: 

Bảng 4.21: Nhu cầu sử dụng nước của các ngành nghề sản xuất 

STT Ngành nghề Loại nước sử dụng chính Lưu lượng 

1 

Dệt, may mặc, tơ, sợi, giày, da, lắp ráp 

linh kiện điện, điện tử, Công nghiệp điện 

gia dụng, điện tử, điện lạnh; Công nghiệp 

sản xuất nhựa cao phân tử, nhựa tổng 

hợp, các sản phẩm từ nhựa và đồ dùng 

bằng nhựa; Công nghiệp sản xuất các sản 

phẩm từ nguyên liệu là cao su thiên nhiên 

đã qua sơ chế và cao su tổng hợp 

- Nước giải nhiệt, làm mát 

- Nước sinh hoạt. 
Nhỏ 

2 

Công nghiệp cơ khí, chế tạo máy, gia 

công sản phẩm từ nguyên liệu sắt, nhôm 

thép 

-Nước giải nhiệt, làm mát 

- Nước sinh hoạt. 
Nhỏ 

3 
Chế biến thực phẩm và dược phẩm, 

hương liệu, hóa mỹ phẩm 
- Nước sinh hoạt. Trung bình 

4 Sản xuất chế biến các sản phẩm gỗ - Nước sinh hoạt. Nhỏ 

5 
Công nghiệp vật liệu xây dựng, trang trí 

nội thất 
- Nước sinh hoạt. Nhỏ 

6 

Công nghiệp sản xuất các sản phẩm từ 

giấy, bao bì giấy; Công nghiệp sản xuất, 

gia công các sản phẩm gốm sứ, thủy tinh 

- Nước sinh hoạt. Nhỏ 

7 

Công nghiệp sản xuất các sản phẩm, thiết 

bị đồ dùng cho lĩnh vực thể thao; Công 

nghiệp sản xuất các loại hóa phẩm sử 

dụng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và 

các loại hóa chất phụ trợ khác; Công 

nghiệp sản xuất các thiết bị, vật dụng 

trong ngành y tế 

- Nước sinh hoạt. Nhỏ 

Tùy theo, công nghệ sản xuất, ngành nghề mà các đơn vị thuê xưởng sẽ có 

biện pháp xử lý lượng nước thải từ quá trình này trước khi thoát vào hệ thống 

thoát nước thải của nhà xưởng và đấu nối với hệ thống thoát nước thải của 

KCN. 

Dự án chỉ thu hút dự án phát sinh nước thải sinh hoạt không thu hút các 

ngành nghề phát sinh nước thải sản xuất. Trong trường hợp có phát sinh nước 

thải sản xuất công ty sẽ tiến hành thực hiện điều chỉnh giấy phép môi trường 

theo quy định.   
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b) Nước mưa 

Nước mưa rơi trên khuôn viên của nhà xưởng cuốn theo các chất rắn, bụi 

đất cát... nếu không được quản lý tốt sẽ tác động tiêu cực đến nguồn nước bề 

mặt, nước ngầm trong khu vực. Nước mưa được quy ước là nước sạch và có thể 

trực tiếp thải ra môi trường với điều kiện có hệ thống thoát nước riêng và không 

chảy tràn qua những khu vực có các chất ô nhiễm như bãi rác, nơi chứa các loại 

phế thải. 

Đặc trưng của nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau 

như hiện trạng quản lý chất thải rắn, tình trạng vệ sinh, hệ thống thu gom nước 

thải của dự án, nước mưa là một dung môi có thể hòa tan rất nhiều chất, khi rơi 

xuống mặt bằng khu vực dự án sẽ hòa tan và cuốn theo các chất gây ô nhiễm 

môi trường nước. Làm tăng hàm lượng các chất lơ lửng, cuốn theo các chất thải 

rắn,…  

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn ước tính trung bình 

như sau: 

Bảng 4.22. Ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

STT Thông số Nồng độ (mg/l) 

1 Tổng Nitơ 0,5 – 1,5 

2 Photpho 0,004 – 0,03 

3 Nhu cầu oxy hoá học (COD) 10 – 20 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 10 – 20 

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới WHO, 1993) 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực của dự án tương ứng với công 

thức tính như sau: 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn cao nhất: Qmax = 0,278 KIA (m3/s)  

(Nguồn: Lê Trình, Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, Nhà xuất 

bản Khoa học và Kỹ thuật, 1997). 

2.1.3. Tác động do chất thải rắn – chất thải nguy hại 

a) Tác động do chất thải rắn thông thường 

a-1) Chất thải rắn sinh hoạt 

❖ Đơn vị cho thuê nhà xưởng: (Công ty Cổ phần GT-Industrial II)                                                   

- Thành phần, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt:  
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Chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các loại rau, quả, thức ăn thừa, bao bì, giấy 

văn phòng, bao bì… 

Khối lượng phát sinh: Theo tính toán, mức thải tính trung bình khoảng 01  

kg/người/ngày x 4 người = 4 kg/ngày 

❖ Đơn vị thuê nhà xưởng:  

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của người lao động chủ yếu từ 

khu vực văn phòng, nhà vệ sinh.. 

- Thành phần, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt:  

Chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các loại rau, quả, thức ăn thừa, bao bì, giấy 

văn phòng, bao bì… 

Khối lượng phát sinh: Theo tính toán, mức thải tính trung bình khoảng 01  

kg/người/ngày x 220 người = 220 kg/ngày 

❖ Tác động 

Chất thải rắn sinh hoạt: Về cơ bản, lượng chất thải rắn sinh hoạt của dự án, 

không mang tính độc hại, do đó ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể. Tuy 

nhiên, trong môi trường khí hậu nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm, chất thải bị thối 

rửa nhanh. Nếu chất thải này không được quản lý tốt sẽ gây tác động xấu cho 

môi trường và là môi trường thuận lợi cho các vi trùng phát triển, làm phát sinh 

và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (chuột, ruồi..) ảnh hưởng đến sức khỏe 

con người. Ngoài ra, chất thải rắn sinh hoạt nếu không quản lý tốt sẽ phát sinh 

mùi hôi thối, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực.  

a-2) Chất thải công nghiệp không nguy hại.  

❖ Đơn vị cho thuê nhà xưởng: (Công ty Cổ phần GT-Industrial II)                                                   

- Thành phần, khối lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại:  

- Ước tính khoảng 5kg/tháng  

- Các loại chất thải rắn không nguy hại phát sinh của các đơn vị thuê 

xưởng như: giấy vụn, bao bì, bao bì, thùng nhựa,… 

❖ Đơn vị cho thuê nhà xưởng:  

- Các loại chất thải rắn không nguy hại phát sinh của các đơn vị thuê 

xưởng như: giấy vụn, bao bì, băng keo dư, bao bì, thùng nhựa,… 

Khối lượng phát sinh phụ thuộc vào quy mô, công suất hoạt động của các 

đơn vị thuê nhà xưởng (khối lương cụ thể sẽ do các đơn vị thuê nhà xưởng sẽ 

đánh giá chi tiết khi thực hiện thủ tục môi trường của mình). 
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b) Tác động do chất thải nguy hại 

❖ Đơn vị cho thuê nhà xưởng: (Công ty Cổ phần GT-Industrial II)                                                   

Chủ yếu phát sinh từ quá trình hoạt động của nhân viên văn phòng của dự 

án gồm pin chì ắc quy thải, giẻ lau dính dầu nhớt, bóng đèn huỳnh quang thải 

khối lượng khoảng 50 kg/năm. 

❖ Đơn vị thuê nhà xưởng  

Trong quá trình hoạt động của các đơn vị thuê xưởng chất thải nguy hại 

phát sinh chủ yếu gồm các loại sau: bóng đèn huỳnh quang, hộp mực in, giẻ 

lau nhiễm thành phần nguy hại, bao bì chất thải chứa thành phần nguy hại,… 

Khối lượng phát sinh phụ thuộc vào quy mô, công suất hoạt động của các 

đơn vị thuê nhà xưởng (khối lương cụ thể sẽ do các đơn vị thuê nhà xưởng sẽ 

đánh giá chi tiết khi thực hiện thủ tục môi trường của mình). 

❖ Tác động 

- Chất thải nguy hại chứa các chất hoặc hợp chất có các đặc tính gây nguy 

hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm…) và có thể 

tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. 

- Chất thải nguy hại thường có đặc tính là tồn tại lâu trong môi trường và 

khó phân hủy, có khả năng tích lũy sinh học trong các nguồn nước, mô mỡ của 

động vật gây ra hàng loạt các bệnh nguy hiểm đối với con người, phổ biến nhất 

là bệnh ung thư. 

Do đó, nếu không được thu gom và xử lý đúng theo quy định trước khi thải 

bỏ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường tiếp nhận cụ thể là môi trường đất, 

môi trường nước và môi trường không khí. Do đó, việc lan truyền, ảnh hưởng 

các thành phần nguy hại đến con người, động vật và thực vật là khó tránh khỏi. 

Ngoài ra, sẽ gây nhiễm độc cho con người, động vật cũng như hệ thực vật nếu 

tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua môi trường tiếp nhận. 

2.1.4. Tác động không do chất thải 

(1) Khống chế ô nhiễm tiếng ồn 

Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các đơn vị thuê xưởng chủ yếu do các 

phương tiện giao thông của nhân viên và khách hàng ra vào nhà xưởng. Để hạn 

chế tiếng ồn từ hoạt động này, các đơn vị thuê xưởng sẽ áp dụng những biện 

pháp sau: 

- Các phương tiện giao thông, vận chuyển phải giảm tốc độ < 10 km/h; 
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- Bố trí khu vực để xe hợp lý để không ảnh hưởng đến nhân viên và khách 

hàng cũng như hoạt động của Dự án. 

(2) Khống chế ô nhiễm nhiệt 

Cây xanh được trồng nhiều trong khuôn viên khu nhà xưởng (trên 20%), 

cây cảnh để tạo bóng mát, điều hòa khí hậu, hạn chế ô nhiễm môi trường. 

(3) Phương án phòng ngừa và ứng phó các sự cố 

❖ Phòng cháy:  

Nhằm đề phòng và khắc phục các sự cố về cháy nổ và hỏa hoạn có thể 

xảy ra trong nhà máy, biện pháp về phòng chống và ứng cứu cháy nổ sẽ được 

áp dụng nghiêm túc và tuân theo quy định về an toàn lao động và phòng cháy 

chữa cháy của Chính phủ Việt Nam. Để phòng chống các nguyên nhân gây 

cháy nổ, Công ty áp dụng các biện pháp sau:  

Gắn trụ chống sét trên mái nhà xưởng và được tiếp đất cẩn thận.  

Triệt để tuân theo các quy định về phòng hoả, chống sét mà Nhà nước đã 

ban hành.  

Cấm dùng ngọn lửa trần trong môi trường dễ cháy. Không mài các dụng 

cụ kim loại không để trở thành nguồn phát nhiệt gây cháy nổ, nghiêm cấm việc 

đốt lửa sưởi ấm, đun nước, nấu ăn trong nhà xưởng.  

Trang bị hệ thống báo cháy khi có sự cố, và chấp hành nghiêm chỉnh 

những qui định về an toàn phòng cháy chữa cháy cho khu vực nhà kho.  

Xây dựng các bảng hướng dẫn quy trình nghiêm ngặt trong việc bảo trì, 

sửa chữa các thiết bị máy móc tại các khu vực sản xuất.  

Trang bị các dụng cụ phòng cháy chữa cháy như: máy bơm, vòi xịt nước , 

hồ nước dự trữ, cát, bình CO2, bình bọt hóa chất,… tại khu vực văn phòng và 

nhà xưởng. Các phương tiện chữa cháy được bố trí phân tán dàn đều tại các 

phân xưởng rất dễ thấy và dễ lấy.  

Đường nội bộ rộng và vào tận các khu vực nhà xưởng, văn phòng nên khi 

có sự cố, xe chữa cháy có thể vào tận nơi để khắc phục.  

Bố trí các sơ đồ thoát hiểm tại khu vực mọi người quan sát thấy.  

Hệ thống cấp điện cho Nhà máy và hệ thống chiếu sáng bảo vệ được thiết 

kế độc lập, an toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch trên đường 

dây tải điện.  

Các máy móc, thiết bị có lý lịch kèm theo và được đo đạc theo dõi thường 

xuyên các thông số kỹ thuật.  
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Thường xuyên kiểm tra các biển báo, biển cấm lửa, nội quy PCCC, 

phương  tiện PCCC.  

Thường xuyên nhắc nhở công nhân tuân thủ công tác phòng cháy chữa 

cháy. Dụng cụ PCCC (bình CO2, xẻng, thang, gàu, máy bơm nước,…) để đúng 

nơi qui định, không được tự ý di chuyển hoặc lấy sử dụng vào việc khác. Sau 

khi dập lửa xong phải để dụng cụ vào vị trí cũ và báo ngay cho cán bộ phụ 

trách kiểm tra.   

❖ An toàn và phòng chống cháy nổ: 

- Thường xuyên nhắc nhở công nhân tuân thủ công tác phòng cháy chữa 

cháy. Dụng cụ PCCC (bình CO2, xẻng, thang, gàu, máy bơm nước,..) để đúng 

nơi qui định, không được tự ý di chuyển hoặc lấy sử dụng vào việc khác. Sau 

khi dập lửa xong phải để dụng cụ vào vị trí cũ và báo ngay cho cán bộ phụ 

trách kiểm tra. 

- Công ty sẽ thành lập đội xung kích phòng cháy chữa cháy của mình. Đội 

này sẽ được Công an phòng cháy chữa cháy của địa phương đào tạo và huấn 

luyện. Định kỳ thời gian sẽ được ôn luyện và thực tập cứu hoả bộ phận dễ gây 

cháy nổ. 

- Tại các nơi dễ cháy nổ, lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin, 

báo động. Các phương tiện PCCC được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và luôn ở 

trong tình trạng sẵn sàng hoạt động. 

- Các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao đều có hồ sơ lý 

lịch được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ. 

- Các loại nhiên liệu được lưu giữ trong kho được cách ly, tránh xa nguồn 

có khả năng phát lửa và tia lửa điện. Khoảng cách an toàn giữa các công trình 

là 12 – 20m để ô tô cứu hoả có thể tiếp cận dễ dàng. 

- Cấm công nhân hút thuốc, mang bật lửa và các dụng cụ phát ra lửa trong 

khu vực dễ cháy. 

- Chủ đầu tư sẽ phối hợp với Công an PCCC địa phương để xây dựng 

phương án phòng cháy chữa cháy cho toàn Công ty, bố trí cho đội xung kích 

cùng công nhân tập dượt theo các phương án đã lập. 

❖ An toàn hóa chất 

- Chủ quản bộ phận kho chứa nguyên vật liệu hóa chất có trách nhiệm kiểm 

tra tình trạng các thùng chứa hóa chất hàng ngày để kịp thời xử lý hàng hóa 

trong kho khi có hiện tượng như rò rỉ, chảy đổ hoặc mất mát. 

- Định kỳ hàng tháng cán bộ chịu trách nhiệm về an toàn hóa chất và môi 

trường phải kiểm tra kho chứa hàng, đặc biệt là các điểm có nguy cơ xảy ra sự 

cố cao như khu vực chứa hóa chất, các công tác phải được kiểm tra cả bên trong 
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và ngoài xưởng, kiểm tra các phương tiện phòng cháy chữa cháy, hệ thống báo 

động và thông tin liên lạc. 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động phù hợp cho công nhân 

khẩu trang, mặt nạ phòng độc, găng tay,… 

- Sắp xếp bố trí hóa chất gọn gàng, đúng vị trí và dễ lấy khi cần sử dụng, 

bảo quản an toàn sau khi sử dụng. Kiểm tra và giá sát thường xuyên để phát hiện 

các dấu hiệu bất thường khi có sự cố xảy ra. Các thiết bị phòng cháy chữa cháy 

phải luôn được kiểm tra sẵn sàng khi có sự cố. 

❖ Công tác vệ sinh môi trường 

Nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và an toàn sức khỏe cho toàn 

thể nhân viên và khách hàng của nhà xưởng, các đơn vị thuê xưởng sẽ thực 

hiện các biện pháp sau: 

- Thường xuyên vệ sinh khu vực Cơ sở để tiêu diệt các mầm bệnh. 

- Có đủ phương tiện vệ sinh chuyên dụng đảm bảo cho công việc vệ sinh 

hiệu quả. Cán bộ, công nhân viên Dự án khi tiến hành công tác đều mang có 

trang phục gọn gàng, đều đeo bảng tên. 

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện: 

2.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

❖ Đơn vị cho thuê nhà xưởng: (Công ty Cổ phần GT-Industrial II)                                                   

Ước tính sẽ có 4 công nhân viên làm việc với lượng nước thải sinh hoạt 

phát sinh khoảng 0,45 m3/ngày.đêm (nước thải thu gom về bể tự hoại)  

Tính toán bể tự hoại: 

Tổng thể tích phần lắng của bể tự hoại W bao gồm thể tích phần chứa nước 

Wn và thể tích phần chứa bùn Wb: 

W = Wn + Wb 

- Thể tích phần nước được tính theo công thức: 

Wn = K × Q = 1,2 × 0,45 = 0,54(m3) 

Trong đó: 

▪  K: Hệ số lưu lượng, K = 1,2 

▪  Q: Lưu lượng nước thải qua bể tự hoại trung bình ngày, lấy bằng 100% 

lượng nước dùng cho hoạt động vệ sinh cá nhân: Q = 0,45 (m3/ngày) 

- Thể tích phần bùn được tính theo công thức sau: 

Wb = a × N × t × (100 – P1) × 0,7 × 1,2 × (100 – P2)/100.000 
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Trong đó: 

▪ a: Tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 người, a = 0,4 – 0,5 l/người.ngày.đêm 

▪ N: Số công nhân viên của nhà máy, N = 4 người 

▪ t: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 90 – 365 ngày.đêm 

▪ 0,7: Hệ số tính đến 30% cặn đã được phân hủy 

▪ 1,2: Hệ số tính đến 20% cặn được giữ lại trong bể tự hoại (lượng vi 

khuẩn cần thiết để xử lý cặn tươi) 

▪ P1 : Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95% 

▪ P2 : Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90% 

Wb = 0,5 ×4 × 90 × (100 – 95) × 0,7 × 1,2 × (100 – 90)/100.000 = 0,07 (m3) 

▪ Thể tích tổng cộng phần lắng của bể tự hoại sẽ là: 

W = Wn + Wb = 0,54 + 0,04 = 0,61 m3. 

Công ty sẽ xây dựng 6 bể tự hoại (mỗi xưởng (xưởng A, B1, B2, C1, C2)  

01 bể và 01 bể tại nhà văn phòng đơn vị cho thuê nhà xưởng) xử lý nước thải 

sinh hoạt cho khu nhà xưởng, thể tích mỗi bể 8 m3. Bể tự hoại thu gom toàn bộ 

nước thải sinh hoạt từ khu nhà xưởng sau đó gom về hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của dự án (đơn vị cho thuê nhà xưởng quản lý và vận hành) xử lý đạt 

giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Nhơn Trạch 3 – giai đoạn 2 trước khi 

đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của KCN.  

❖ Các đơn vị thuê nhà xưởng:  

a) Nước thải sinh hoạt:  

Ước tính sẽ có 220 công nhân viên làm việc với lượng nước thải sinh 

hoạt phát sinh khoảng 24,75 m3/ngày.đêm (nước thải thu gom về bể tự hoại) 

Tính toán bể tự hoại: 

Tổng thể tích phần lắng của bể tự hoại W bao gồm thể tích phần chứa nước 

Wn và thể tích phần chứa bùn Wb: 

W = Wn + Wb 

- Thể tích phần nước được tính theo công thức: 

Wn = K × Q = 1,2 × 24,75 = 29,7 (m3) 

Trong đó: 

▪ K: Hệ số lưu lượng, K = 1,2 

▪ Q: Lưu lượng nước thải qua bể tự hoại trung bình ngày, lấy bằng 100% 
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lượng nước dùng cho hoạt động vệ sinh cá nhân: Q = 24,75 (m3/ngày) 

- Thể tích phần bùn được tính theo công thức sau: 

Wb = a × N × t × (100 – P1) × 0,7 × 1,2 × (100 – P2)/100.000 

Trong đó: 

▪ a: Tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 người, a = 0,4 – 0,5 l/người.ngày.đêm 

▪ N: Số công nhân viên của nhà máy, N = 220 người 

▪ t: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 90 – 365 ngày.đêm 

▪ 0,7: Hệ số tính đến 30% cặn đã được phân hủy 

▪ 1,2: Hệ số tính đến 20% cặn được giữ lại trong bể tự hoại (lượng vi 

khuẩn cần thiết để xử lý cặn tươi) 

▪ P1 : Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95% 

▪ P2 : Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90% 

Wb = 0,5 ×220 × 90 × (100 – 95) × 0,7 × 1,2 × (100 – 90)/100.000 = 4,15 (m3) 

Thể tích tổng cộng phần lắng của bể tự hoại sẽ là: 

W = Wn + Wb = 29,7 + 4,15 = 33,85 m3. 

Công ty sẽ xây dựng 6 bể tự hoại (mỗi xưởng (xưởng A, B1, B2, C1, C2)  

01 bể và 01 bể tại nhà văn phòng đơn vị cho thuê nhà xưởng) xử lý nước thải 

sinh hoạt cho khu nhà xưởng, thể tích mỗi bể 8 m3. Bể tự hoại thu gom nước 

thải sinh hoạt từ khu nhà xưởng sau đó gom về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của dự án (đơn vị cho thuê nhà xưởng quản lý và vận hành) xử lý đạt giới 

hạn tiếp nhận nước thải của KCN Nhơn Trạch 3 – giai đoạn 2 trước khi đấu nối 

vào hệ thống thoát nước thải của KCN.  

+ Hố ga số trên đường 2 

Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn như sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

A: Ngăn tự hoại (ngăn thứ nhất), B: Ngăn lắng (ngăn thứ hai) 
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C: Ngăn lọc (ngăn thứ ba), D: Ngăn định lượng với xi phông tự động 

1- Ống dẫn nước thải vào bể tự hoại; 2- Ống thông hơi; 3- Hộp bảo vệ; 4- 

Nắp để hút cặn; 5- Đan bê tông cốt thép nắp bể; 6- Lỗ thông hơi; 7- Vật liệu lọc; 

8- Đan rút nước; 9- Xi phông định lượng; 10- Ống dẫn nước thải đến công trình 

xử lý tiếp theo. 

* Nguyên lý hoạt động 

Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh và nước rửa tay được dẫn đến hệ thống 

bể xử lý tự hoại, thông qua các cống thoát đã được xi măng hóa. Bể tự hoại là 

một công trình đồng thời làm 2 chức năng: Lắng và phân hủy cặn lắng. Để hợp 

lý trong xây dựng và sử dụng, bể tự hoại được thiết kế và xây dựng thành nhiều 

bể (mỗi bể đều có 3 ngăn) có kích thước phù hợp và tương ứng với lượng nhân 

viên. Khi nước thải đổ vào bể sẽ được giữ lại ở ngăn thứ I. Tại đây các chất rắn 

lơ lửng có kích thước lớn được giữ lại và phần nước tiếp tục qua ngăn thứ II, ở 

ngăn thứ II nước được giữ ổn định trong một thời gian, để tiếp tục lắng các chất 

lơ lửng có kích thước hạt nhỏ. Mặt khác nước chứa trong bể tự hoại, dưới sự ảnh 

hưởng của các vi sinh vật kỵ khí các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy, một phần tạo 

thành các chất khí, một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Nước thải được 

giữ trong bể tự hoại trong một thời gian nhất định, để đảm bảo hiệu suất lắng 

cũng như phân hủy. Toàn bộ nước thải được thu gom về hệ thống xử lý nước 

thải 30 m3/ngày.đêm.  

Quy trình của HTXLNT công suất 30 m3/ngày.đêm: 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ dự án: Công ty cổ phần GT – Industrial II                                                    50 

Thuyết minh công nghệ 

❖ Bể thu gom  

Nước thải từ quá trình sản xuất và sinh hoạt của công nhân trong nhà máy 

được đưa đến bể thu gom. Tại bể gom có đặt rổ chắn rác tinh, mương dẫn có đặt 

song chắn rác thô, ở đây rác thô, rác có kích thước lớn, bao nilong,… sẽ được 

giữ lại và thu gom định kỳ nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các thiết bị cơ khí cũng 

như trình trạng tắc nghẽn đường ống gây tiêu hao năng lượng bơm. Nước thải 

được tập trung tại hố thu gom, sau đó nước thải được bơm lên thiết bị tách rác 

tinh trước khi chảy xuống bể điều hòa. 

❖ Bể điều hòa 

SCR 

Nước thải sinh hoạt  

phát sinh từ nhà máy 

BỂ ĐIỀU HÒA 

BỂ HIẾU KHÍ 

Đầu ra nước thải  

đạt giới hạn tiếp nhận  

KCN Nhơn Trạch 3 (Giai đoạn 2) 

(Giai đoạn 2) 

BỂ CHỨA BÙN 

Nước 

sau 

tách 

bùn 

Cấp khí 

BỂ THIẾU KHÍ 

BỂ LẮNG SINH HỌC 

BỂ KHỬ TRÙNG 

Clorine (hoặc Javel) 

Bùn 

dư 

Bùn 

tuần 
hoàn 

Cấp khí 

NaOH 

NaOH 

BỂ THU GOM 
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 Bể điều hòa có nhiệm vụ ổn định lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm 

có trong nước thải để tạo chế độ làm việc ổn định cho các công đoạn phía sau, 

tránh hiện tượng quá tải trong những giờ cao điểm 

 Bể điều hòa được thiết kế với thời gian lưu đủ lớn để cân bằng về lưu 

lượng và nồng độ các thành phần ô nhiễm có trong nước thải.  

 Trong bể điều hoà được lắp đặt hệ thống phân phối khí thô dưới đáy bể. 

Khí được cấp vào từ máy thổi khí nhằm hoà trộn đều dòng nước thải ở trong bể, 

tránh tạo điều kiện phân hủy sinh học kỵ khí phát sinh mùi hôi, tích tụ cặn lắng 

dưới đáy bể.  

 Nhiệm vụ của bể điều hòa: 

- Lưu trữ nước thải phát sinh vào những giờ cao điểm và phân phối đều cho 

các bể xử lý phía sau; 

- Kiểm soát các dòng nước thải có nồng độ ô nhiễm cao; 

- Giúp ổn định nồng độ pH; 

- Tránh gây quá tải cho các quá trình xử lý phía sau;  

- Đảm bảo tính liên tục cho hệ thống và các công trình tiếp theo hoạt động 

hiệu quả; 

- Tránh hiện tượng lắng cặn ở bể điều hoà, xử lý được phần nào hàm lượng 

COD, BOD đạt khoảng 5-10%. 

- Có vai trò là bể chứa nước thải khi hệ thống dừng lại để sửa chữa hay bảo 

trì.  

 Sau quá trình xử lý ở bể điều hòa, nước thải được bơm dẫn về bể thiếu khí 

để bắt đầu quá trình xử lý sinh học. 

❖ Bể thiếu khí 

Tại bể sinh học thiếu khí Anoxic quá trình khử nitrat được xảy ra trong 

điều kiện thiếu oxy. Hệ vi sinh vật thiếu khí sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng và khử 

Nitrate thành nitơ tự do thoát ra khỏi mặt thoáng của bể. Dòng nước vào bể kết 

hợp với dòng nước tuần hoàn từ bể hiếu khí và bùn tuần hoàn tạo ra     quá trình 

khử nitrat hiệu quả. Máy khuấy trộn nhằm khuấy trộn nước thải và bùn có trong bể      

giúp tạo điều kiện thiếu oxy và vi sinh vật tiếp xúc với nước thải một cách tốt 

nhất. 

❖ Bể hiếu khí 
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 Công trình xử lý sinh học tiếp theo là Bể sinh học hiếu khí Aerotank. Mục 

đích của bể này là: 

− Giảm nồng độ các chất hữu cơ thông qua hoạt động của vi sinh tự dưỡng 

hiếu khí. 

− Thực hiện quá trình nitrate hóa nhằm tạo ra lượng nitrate cho hệ thống 

thiếu khí phía  trước thông qua nhóm vi sinh vật Nitrosomonas và Nitrobacter. 

- Không khí được cấp vào trong bể tạo điều kiện xáo trộn bùn hoạt tính 

và nước thải. Vi sinh vật sử dụng oxy được cấp vào để tiêu thụ các chất ô nhiễm 

hữu cơ có trong nước thải 

❖ Bể lắng sinh học 

Nước thải sau khi qua bể Aerotank sẽ tự chảy qua bể lắng sinh học. Tại 

đây, xảy ra quá trình lắng tách pha và giữ lại phần bùn (vi sinh vật). Phần bùn 

lắng này chủ yếu là vi sinh vật trôi ra từ bể hiếu khí. Một lượng bùn được bơm tuần 

hoàn về bể thiếu khí và hiếu khí. 

❖ Bể trung gian 

Hóa chất Javel được châm vào bể trung gian nhờ bơm định lượng, Javel là 

chất oxy hóa mạnh có khả năng loại bỏ hầu hết các vi khuẩn gây bệnh. 

Nước thải sau xử lý đảm bảo các giới hạn tiếp nhận của KCN. 

❖ Bể chứa bùn 

Bể chứa bùn có nhiệm vụ làm giảm độ ẩm lượng thải sinh ra từ quá trình 

xử lý sinh học. Phần nước tách bùn dẫn về bể điều hòa để xử lý. Bùn thải ở bể 

chứa bùn được thu gom xử lý định kỳ. 

Bảng 4.23. Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Nhơn Trạch 3 – Giai 

đoạn 2 

STT Thông số Đơn vị 
Giới hạn tiếp nhận của KCN Nhơn 

Trạch 3 – Giai đoạn 2 

1  pH - 5,5 – 9 

2  Độ màu  150  

3  BOD5 mg/l 200 

4  COD mg/l 400 

5  Chất rắn lơ lửng mg/l 200 

6  Amoni mg/l 15 

7  Tổng N mg/l 60 
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8  Tổng P mg/l 8 

9  Sunfua mg/l 1 

10  Tổng phenol mg/l 1 

11  Coliform MNP/100ml 20.000 

12  Tổng dầu khoáng  mg/l 10  

b) Nước mưa 

Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt đường giao thông nội bộ, sân, ... 

được lọc rác có kích thước lớn bằng các tấm lưới thép hoặc các song chắn rác tại 

các hố ga trước khi chảy vào hệ thống cống thoát nước mưa bằng BTCT kín. Hệ 

thống thoát nước mưa sẽ được định kỳ nạo vét, bùn thải thu gom sẽ hợp đồng 

với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý. 

Nước mưa từ mái tôn công trình sẽ được thu gom vào các ống đứng bằng 

nhựa PVC, sau đó sẽ được xả ra hệ thống thoát nước mưa BTCT với lưới chắn 

thép và các hố ga. 

Hệ thống thoát nước thải của nhà máy được đấu nối vào hệ thống thoát 

nước mưa chung của KCN Nhơn Trạch 3 - Giai đoạn 2 tại 01 vị trí trên đường 

số 02. 

Sơ đồ thoát nước mưa của công ty: 

 

 

 

 

 

Hình 4.3. Sơ đồ thoát nước mưa của Công ty 

2.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a) Bụi và khí thải từ quá trình hoạt động của các phương tiện vận 

chuyển 

Để hạn chế tối đa khả năng gây ảnh hưởng đến người lao động cũng như 

môi trường xung quanh trong quá trình hoạt động sản xuất và hoạt động của 

các phương tiện giao thông, các đơn vị thuê xưởng sẽ áp dụng một số các biện 

pháp sau: 

- Vệ sinh đường sạch sẽ nhằm hạn chế sự tồn đọng của bụi, đất cát gây 

phát tán bụi do các phương tiện di chuyển trên đường bộ. 

Nước mưa 

chảy tràn 

Hố ga, 

song chắn rác 

Mạng thoát nước mưa 

của Nhà máy 

Hệ thống thoát nước  

của Khu công nghiệp  

Thùng thu gom 
Rác, cặn 
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- Vào mùa nắng, phun sương sân bãi giảm bụi và hơi nóng do xe ra vào 

Công ty. 

- Hạn chế tốc độ lưu thông các phương tiện vận chuyển ra vào trong khu 

vực. 

- Bảo dưỡng phương tiện theo đúng định kỳ. 

- Không để xe nổ máy lâu trong khu vực khuôn viên nhà máy. 

- Sử dụng máy móc thiết bị hiện đại, khép kín và nguyên vật liệu sạch. 

- Lắp quạt thông gió ttrong toàn bộ nhà xưởng để thông thoáng khu vực 

sản xuất. 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân ở các công đoạn vận 

hành máy móc, thiết bị phát sinh mùi, hơi dung môi. 

- Chi tiết sẽ do đơn vị thuê xưởng thực hiện và đảm bảo thu gom, xử lý 

toàn bộ bụi, khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án đạt Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

theo QCVN 19:2009/BTNMT (cột B; Kv=1; Kp theo tổng lưu lượng các nguồn 

thải), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất 

hữu cơ theo QCVN 20:2009/BTNMT. Thực hiện các biện pháp khống chế, giảm 

thiểu mùi hôi khó chịu hoặc gây ô nhiễm môi trường. 

2.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn – chất thải nguy 

hại 

a) Chất thải sinh hoạt  

Đối với chất thải sinh hoạt, các đơn vị thuê xưởng sẽ bố trí các thùng chứa 

có nặp đậy rải rác trong văn phòng, khu vực sản xuất. Toàn bộ lượng CTR sinh 

hoạt sẽ được thu gom về 3 thùng rác lớn 240 L có nắp đậy được tập trung ở bên 

ngoài nhà xưởng ở mỗi khu nhà xưởng.  

Đối với rác sinh hoạt sẽ thực hiện phân loại thành 03 loại như sau:   

+ Rác thực phẩm (rác hữu cơ) là những phần thực phẩm thừa, cá thịt, hay 

các loại rau củ trong bữa ăn hàng ngày. 

+ Rác tái chế là những gần giống với rác vô cơ như chai nước nhựa, các 

cốc lọ đã qua sử dụng. 

+ Rác còn lại là những vật như giấy vụn, nhựa, bìa các tông, kim loại, thủy 

tinh…  

b) Chất thải rắn không nguy hại 
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Lượng chất thải này sẽ được thu gom và lưu trữ tạm thời tại khu vực lưu 

giữ chất thải rắn được bố trí bên trong nhà xưởng của mỗi đơn vị thuê nhà 

xưởng và thuê đơn vị đủ năng lực pháp lý thu gom xử lý (các đơn vị thuê nhà 

xưởng sẽ đánh giá chi tiết khi thực hiện thủ tục môi trường của mình). 

Chất thải được thu gom, phân loại, lưu giữ và hợp đồng xử lý với đơn vị có 

chức năng đúng theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định. 

Chất thải rắn được thu gom, lưu giữ và xử lý triệt để đúng theo quy định 

về quản lý chất thải nguy hại.  

Để thực hiện tốt việc quản lý chất thải rắn, vấn đề quan trọng đầu tiên là 

phải phân loại chất thải ngay tại nguồn phát sinh. Chất thải rắn được phân loại 

ngay tại nguồn phát sinh nhằm tái sử dụng chất thải rắn, đơn giản hóa quá trình 

xử lý, giúp tiết kiệm chi phí và giảm thiểu tác động đến môi trường.  

Biện pháp thu gom, phân loại chất thải rắn như sau: 

- Bố trí các thùng chứa chất thải có chú thích đầy đủ chức năng của mỗi 

thùng: Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp không nguy hại và chất 

thải nguy hại, đặt tại các khu vực phát sinh chất thải phù hợp. 

- Hướng dẫn công nhân viên cách phân loại chất thải và thu gom chất thải 

đúng chủng loại, tính chất của từng chất thải. 

- Mỗi thùng chứa chất thải được thu gom vào cuối ngày, chuyển về kho 

chứa chất thải đã được phân chia theo từng khu chứa: Khu vực chất thải sinh 

hoạt, chất thải công nghiệp không nguy hại và chất thải nguy hại với các biển 

báo phù hợp. 

c) Chất thải nguy hại 

CTNH sẽ được phân loại và chứa trong các thùng chứa đáp ứng các yêu 

cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi 

trường, có dán nhãn bao gồm các thông tin sau:  

- Tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH; 

- Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi 

hóa,…); 

- Ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản; 

- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về “Chất thải 

nguy hại - dấu hiệu cảnh báo”. 

Sau khi phân loại tại nguồn, phân loại theo từng loại CTNH theo từng mã 
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CTNH đã được xác định, chất thải được chứa trong các thùng chứa chuyên 

dụng đối với từng loại chất thải và được tập trung chứa trong kho chứa phế liệu, 

chất thải rắn và chất thải nguy hại được bố trí bên trong nhà xưởng. Kho lưu 

giữ sẽ được bố trí có mái che và tường bao quanh, được phân chia khu vực hợp 

lý, tương ứng với từng loại chất thải. Sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng 

để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định hiện 

hành.  

Ngoài ra, để quản lý tốt nguồn chất thải rắn, các đơn vị thuê xưởng sẽ 

thực hiện các biện pháp sau: 

- Trong mỗi khu vực phát sinh chất thải rắn, chủ dự án có kế hoạch thu 

gom thường xuyên không để chất thải rắn tràn lan hay bị phân hủy bởi các 

thành phần trong môi trường. Các cống rãnh cũng có thể là nơi tích tụ chất thải 

được nạo vét thường xuyên; 

- Trong quá trình giao nhận chất thải nguy hại với đơn vị thu gom, xử lý 

theo hợp đồng ký kết, chủ Dự án sẽ tuân thủ quy định giao nhận và lưu trữ 

chứng từ quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

Sơ đồ thu gom chất thải rắn của Dự án: 

 

2.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động không do chất thải 

(1) Khống chế ô nhiễm tiếng ồn 

Chất thải rắn và CTNH 

Thu gom, phân loại tại 

nguồn 

Chất thải nguy hại 

Kho lưu giữ 

Chất thải rắn công nghiệp 

không nguy hại 

Kho lưu giữ 

Ký hợp đồng xử lý với đơn 

vị có chức năng 

Chất thải rắn sinh 

hoạt 

Thùng rác chuyên 

dụng, kho chứa 

Ký hợp đồng xử 

lý với đơn vị có 

chức năng 

Ký hợp đồng xử lý 

với đơn vị có chức 

năng 
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Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các đơn vị thuê xưởng chủ yếu do các 

phương tiện giao thông của nhân viên và khách hàng ra vào nhà xưởng. Để hạn 

chế tiếng ồn từ hoạt động này, các đơn vị thuê xưởng sẽ áp dụng những biện 

pháp sau: 

- Các phương tiện giao thông, vận chuyển phải giảm tốc độ < 10 km/h; 

- Bố trí khu vực để xe hợp lý để không ảnh hưởng đến nhân viên và khách 

hàng cũng như hoạt động của Dự án 

(2) Khống chế ô nhiễm nhiệt 

Cây xanh được trồng nhiều trong khuôn viên khu nhà xưởng (trên 20%), 

cây cảnh để tạo bóng mát, điều hòa khí hậu, hạn chế ô nhiễm môi trường. 

(3) Phương án phòng ngừa và ứng phó các sự cố 

➢ Phòng cháy:  

Nhằm đề phòng và khắc phục các sự cố về cháy nổ và hỏa hoạn có thể 

xảy ra trong nhà máy, biện pháp về phòng chống và ứng cứu cháy nổ sẽ được 

áp dụng nghiêm túc và tuân theo quy định về an toàn lao động và phòng cháy 

chữa cháy của Chính Phủ Việt Nam. Để phòng  chống các nguyên nhân gây 

cháy nổ, Công ty áp dụng các biện pháp sau:  

Gắn trụ chống sét trên mái nhà xưởng và được tiếp đất cẩn thận.  

Triệt để tuân theo các quy định về phòng hỏa, chống sét mà Nhà nước đã 

ban hành.  

Cấm dùng ngọn lửa trần trong môi trường dễ cháy. Không mài các dụng 

cụ kim loại không để trở thành nguồn phát nhiệt gây cháy nổ, nghiêm cấm việc 

đốt lửa sưởi ấm, đun nước, nấu ăn trong nhà xưởng.  

Trang bị hệ thống báo cháy khi có sự cố, và chấp hành nghiêm chỉnh 

những qui định về an toàn phòng cháy chữa cháy cho khu vực nhà kho.  

Xây dựng các bảng hướng dẫn quy trình nghiêm ngặt trong việc bảo trì, 

sửa chữa các thiết bị máy móc tại các khu vực sản xuất.  

Trang bị các dụng cụ phòng cháy chữa cháy như: máy bơm, vòi xịt nước, 

hồ nước dự trữ, cát, bình CO2, bình bọt hóa chất,… tại khu vực văn phòng và 

nhà xưởng. Các phương tiện chữa cháy được bố trí phân tán dàn đều tại các 

phân xưởng rất dễ thấy và dễ lấy.  

Đường nội bộ rộng và vào tận các khu vực nhà xưởng, văn phòng nên khi 

có sự cố, xe chữa cháy có thể vào tận nơi để khắc phục.  

Bố trí các sơ đồ thoát hiểm tại khu vực mọi người quan sát thấy.  
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Hệ thống cấp điện cho Nhà máy và hệ thống chiếu sáng bảo vệ được thiết 

kế độc lập, an toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch trên đường 

dây tải điện.  

Các máy móc, thiết bị có lý lịch kèm theo và được đo đạc theo dõi thường 

xuyên các thông số kỹ thuật.  

Thường xuyên kiểm tra các biển báo, biển cấm lửa, nội quy PCCC, 

phương  tiện PCCC.  

Thường xuyên nhắc nhở công nhân tuân thủ công tác phòng cháy chữa 

cháy. Dụng cụ PCCC (bình CO2, xẻng, thang, gàu, máy bơm nước . . . ) để 

đúng nơi qui định, không được tự ý di chuyển hoặc lấy sử dụng vào việc khác. 

Sau khi dập lửa xong phải để dụng cụ vào vị trí cũ và báo ngay cho cán bộ phụ 

trách kiểm tra.   

➢ An toàn và phòng chống cháy nổ 

- Thường xuyên nhắc nhở công nhân tuân thủ công tác phòng cháy chữa 

cháy. Dụng cụ PCCC (bình CO2, xẻng, thang, gàu, máy bơm nước,..) để đúng 

nơi qui định, không được tự ý di chuyển hoặc lấy sử dụng vào việc khác. Sau 

khi dập lửa xong phải để dụng cụ vào vị trí cũ và báo ngay cho cán bộ phụ 

trách kiểm tra. 

- Công ty sẽ thành lập đội xung kích phòng cháy chữa cháy của mình. Đội 

này sẽ được Công an phòng cháy chữa cháy của địa phương đào tạo và huấn 

luyện. Định kỳ thời gian sẽ được ôn luyện và thực tập cứu hoả bộ phận dễ gây 

cháy nổ. 

- Tại các nơi dễ cháy nổ, lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin, 

báo động. Các phương tiện PCCC được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và luôn ở 

trong tình trạng sẵn sàng hoạt động. 

- Các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao đều có hồ sơ lý 

lịch được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ. 

- Các loại nhiên liệu được lưu giữ trong kho được cách ly, tránh xa nguồn 

có khả năng phát lửa và tia lửa điện. Khoảng cách an toàn giữa các công trình 

là 12 – 20m để ô tô cứu hoả có thể tiếp cận dễ dàng. 

- Cấm công nhân hút thuốc, mang bật lửa và các dụng cụ phát ra lửa trong 

khu vực dễ cháy. 

- Chủ đầu tư sẽ phối hợp với Công an PCCC địa phương để xây dựng 

phương án phòng cháy chữa cháy cho toàn Công ty, bố trí cho đội xung kích 

cùng công nhân tập dượt theo các phương án đã lập. 

➢ An toàn hóa chất 
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- Chủ quản bộ phận kho chứa nguyên vật liệu hóa chất có trách nhiệm kiểm 

tra tình trạng các thùng chứa hóa chất hàng ngày để kịp thời xử lý hàng hóa 

trong kho khi có hiện tượng như rò rỉ, chảy đổ hoặc mất mát. 

- Định kỳ hàng tháng cán bộ chịu trách nhiệm về an toàn hóa chất và môi 

trường phải kiểm tra kho chứa hàng, đặc biệt là các điểm có nguy cơ xảy ra sự 

cố cao như khu vực chứa hóa chất, các công tác phải được kiểm tra cả bên trong 

và ngoài xưởng, kiểm tra các phương tiện phòng cháy chữa cháy, hệ thống báo 

động và thông tin liên lạc. 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động phù hợp cho công nhân 

khẩu trang, mặt nạ phòng độc, găng tay,… 

- Sắp xếp bố trí hóa chất gọn gàng, đúng vị trí và dễ lấy khi cần sử dụng, 

bảo quản an toàn sau khi sử dụng. Kiểm tra và giá sát thường xuyên để phát hiện 

các dấu hiệu bất thường khi có sự cố xảy ra. Các thiết bị phòng cháy chữa cháy 

phải luôn được kiểm tra sẵn sàng khi có sự cố. 

➢ Công tác vệ sinh môi trường 

Nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và an toàn sức khỏe cho 

toàn thể nhân viên và khách hàng của nhà xưởng, các đơn vị thuê xưởng sẽ 

thực hiện các biện pháp sau: 

Thường xuyên vệ sinh khu vực Cơ sở để tiêu diệt các mầm bệnh. 

Có đủ phương tiện vệ sinh chuyên dụng đảm bảo cho công việc vệ sinh 

hiệu quả. Cán bộ, công nhân viên Dự án khi tiến hành công tác đều mang có 

trang phục gọn gàng, đều đeo bảng tên  

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án được thể hiện 

ở bảng bên dưới: 

Bảng 4.24. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

STT Các hạng mục công trình Trách nhiệm thực hiện Kinh phí (đồng) 

1 Hệ thống thoát nước mưa Công ty Cổ phần GT-Industrial II                                                    2.500.000.000 

2 Hệ thống thoát nước thải Công ty Cổ phần GT-Industrial II                                                    1.000.000.000 

3 
Hệ thống xử lý nước thải công 

suất 30 m3/ngày.đêm 
Công ty Cổ phần GT-Industrial II                                                    750.000.000 

4 Bể tự hoại 3 ngăn Công ty Cổ phần GT-Industrial II                                                    3.150.000 
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3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị quan trắc 

khí thải tự động, liên tục và biện pháp bảo vệ môi trường khác 

3.2.1. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường 

Để phục vụ cho hoạt động của dự án, chủ dự án sẽ thực hiện giám sát các 

các công trình bảo vệ môi trường được thể hiện ở bảng dưới: 

Bảng 4.25. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường 

STT Hạng mục Quy mô công trình 

Kính phí  

(triệu VN 

đồng) 

Trách nhiệm 

tổ chức thực 

hiện 
Thời gian 

I 
Hệ thống thoát 

nước mưa  

Cống bê tông cốt 

thép Ø400, Ø600, 

Ø800, Ø1000 

2.500.000.000 Chủ dự án năm 2023  

II 
Hệ thống thu gom, 

xử lý nước thải 
 

1.000.000.000 
Chủ dự án năm 2023  

1 Bể tự hoại Thể tích 40 m3 Chủ dự án năm 2023  

2 
Hệ thống xử lý 

nước thải  

công suất 30 

m3/ngày.đêm 
750.000.000 Chủ dự án năm 2023  

3.2.2. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

khác 

Trong quá trình hoạt động của dự án, ngoài các công trình bảo vệ môi 

trường, nhà máy sẽ tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

cùng với các công trình xử lý môi trường để hạn chế các tác động đến môi 

trường từ quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy. 

Bảng 4.26. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

khác 

Stt Hạng mục Kế hoạch thực hiện Kính phí 

Trách nhiệm 

tổ chức thực 

hiện 

1 
Phân loại chất 

thải tại nguồn 

- Hàng ngày thực hiện thu gom chất 

thải phát sinh trong quá trình sản xuất 

. 

- Chứa từng loại chất thải vào từng 

thùng quy định, phân loại theo chất 

thải thông thường, chất thải nguy hại. 

- Lưu giữ tạm thời chất thải tại khu 

vực lưu giữ chất thải của công ty. 

- Định kỳ 2 lần/tuần thông báo đơn vị 

có chức năng đến thu gom, xử lý chất 

thải rắn – chất thải nguy hại theo 

đúng quy định. 

50 triệu/năm  

Bộ phận môi 

trường 

Công nhân làm 

việc tại xương 
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Stt Hạng mục Kế hoạch thực hiện Kính phí 

Trách nhiệm 

tổ chức thực 

hiện 

2 

Hệ thống 

phòng cháy 

chữa cháy 

- Thường xuyên kiểm tra khả năng 

làm việc của hệ thống phòng cháy 

chữa cháy (1 tháng/lần). 

- Thay thế các thiết bị phòng cháy 

chữa cháy trong trường hợp bị hư 

hỏng. 

- Bổ sung đầy đủ nước cho bể dựng 

phòng nước PCCC 

4 triệu 

đồng/tháng 

Bộ phận kỹ 

thuật nhà máy 

3 
Hệ thống thu 

gom nước mưa 

- Nạo vét hệ thống thoát nước mưa (1 

tuần/lần). 

- Không đổ nước thải vào hệ thống 

thoát nước mưa 

4 triệu/tháng 

Toàn bộ công 

nhân viên nhà 

máy 

Công nhân dọn 

vệ sinh nhà 

máy 

3.2.3. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Bảng 4.27. Dự toán kinh đối với công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

STT Hạng mục Chi phí (VNĐ) 

1 Hệ thống thoát nước mưa 

2.000.000.000 

2 Hệ thống thu gom nước thải  

3 Các thùng chuyên dụng chứa chất thải 

4 Khu vực lưu giữ chất thải rắn  

5 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

6 Hệ thống chống sét 

7  Hệ thống xử lý nước thải   

3.2.4. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi 

trường 

Trong giai đoạn hoạt động, nhà máy sẽ bố trí một bộ phận chuyên trách về 

quản lý môi trường trong khu vực nhà máy và khu vực xung quanh, số lượng 

nhận sự được bố trí cụ thể như sau: 

Bảng 4.28 Tổ chức quản lý chất lượng môi trường của nhà máy 

Stt Nhiệm vụ Nhân sự Số lượng 

1 Quản lý chung về chất lượng môi trường 
Bộ phận an toàn – sức 

khỏe – môi trường 
2 người 
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4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Dựa vào đặc điểm của dự án, đơn vị tư vấn đã sử dụng nhiều phương pháp 

đánh giá tác động môi trường với mức độ định tính hoặc định lượng khác nhau. 

Gồm các phương pháp sau: 

- Phương pháp đánh giá nhanh  

- Phương pháp ma trận 

- Phương pháp lập bảng liệt kê 

- Phương pháp thống kê 

- Phương pháp so sánh 

- Phương pháp nghiên cứu, khảo sát thực địa 

- Phương pháp lấy, phân tích mẫu 

Đánh giá mức độ tin cậy của kết quả từ việc áp dụng các phương pháp đã 

sử dụng được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 4.29 Tổng hợp mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự 

báo 

TT Kết quả của 

Mức 

độ chi 

tiết 

Độ tin 

cậy 
Nguyên nhân 

1 
Kết quả của Phương 

pháp đánh giá nhanh  
Cao 

Trung 

bình 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y 

tế Thế giới thiết lập nên chưa thật sự 

phù hợp với điều kiện Việt Nam 

2 
Kết quả của Phương 

pháp lập bảng liệt kê 

Trung 

bình 
Cao 

Có thể bao quát được tất cả các vấn đề 

môi trường của dự án, cho phép đánh 

giá sơ bộ mức độ tác động 

3 
Kết quả của Phương 

pháp thống kê 
Cao Cao 

Dựa theo số liệu thống kê chính thức 

của tỉnh Đồng Nai 

4 
Kết quả của Phương 

pháp so sánh  
Cao Cao Kết quả phân tích có độ tin cậy cao 

5 

Kết quả của Phương 

pháp nghiên cứu, khảo 

sát thực địa 

Cao Cao 

Các báo cáo, số liệu được cập nhật 

mới nhất trong thời gian thực hiện lập 

báo cáo ĐTM 

* Phương pháp thống kê: 

- Phương pháp này nhằm thu thập và xử lý các số liệu khí tượng, thủy văn, 

kinh tế, xã hội… tại khu vực dự án từ các trung tâm nghiên cứu khác.  

- Số liệu sử dụng trong phương pháp này đã được các tổ chức nhà nước phê 

duyệt, có thể sử dụng cho các báo khoa học trong nước và có độ tin cậy cao.  
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* Phương pháp khảo sát hiện trường, lấy mẫu và phân tích trong phòng thí 

nghiệm: 

- Phương pháp này được áp dụng nhằm khảo sát vị trí, hiện trạng và điều 

kiện cụ thể của dự án cũng như tiến hành công tác đo đạc và lấy mẫu cần thiết. 

- Tiến hành thực hiện: kết hợp với đơn vị có chức năng thực hiện để khảo 

sát, đo đạc và lấy mẫu và phân tích mẫu hiện trạng môi trường tại khu vực dự 

án. 

* Phương pháp nhận dạng, liệt kê: 

- Liệt kê các tác động đến môi trường do hoạt động của dự án gây ra, bao 

gồm các nhân tố môi trường như: nước thải, khí thải, chất thải rắn, an toàn lao 

động, cháy nổ…  

- Nhận dạng, phân loại các tác động khác nhau ảnh hưởng đến môi trường 

và định hướng nghiên cứu cùng các thông tin về đo đạc, dự đoán, đánh giá. 

- Nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các vấn đề môi trường liên quan phục vụ 

cho công tác đánh giá chi tiết. 

- Phương pháp này trình bày các tiếp cận rõ ràng, cung cấp tính hệ thống 

cho việc xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

* Phương pháp đánh giá nhanh: 

- Sử dụng một số nguyên tắc đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 

dùng để tính tải lượng, nồng độ chất ô nhiễm đối với mỗi nguồn thải đã được 

tính toán phổ biến rộng rãi ở nhiều nước  

- Có hiệu quả cao trong tính toán tải lượng ô nhiễm và đánh giá tác động 

của các nguồn ô nhiễm. 

- Rất hữu ích trong công tác đánh giá tác động môi trường, nhất là trong 

trường hợp không xác định được các thông số cụ thể để tính toán.  

* Phương pháp so sánh:  

Phương pháp này có độ chính xác cao trên cơ sở so sánh, đánh giá chất 

lượng môi trường, chất lượng dòng thải với các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi 

trường liên quan và các tiêu chuẩn của Bộ Y tế. 
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CHƯƠNG V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP 

MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Các nguồn nước thải phát sinh của dự án bao gồm: 

- Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt của đơn vị cho thuê nhà xưởng Công ty 

Cổ phần GT-Industrial II. 

- Nguồn số 2: Nước thải sinh hoạt của đơn vị thuê nhà xưởng số 1;  

- Nguồn số 3: Nước làm mát, giải nhiệt, vệ sinh nhà xưởng từ hoạt động 

sản xuất của đơn vị thuê nhà xưởng số 1;  

- Nguồn số 4: Nước thải sinh hoạt của đơn vị thuê nhà xưởng số 2;  

- Nguồn số 5: Nước làm mát, giải nhiệt, vệ sinh nhà xưởng từ hoạt động 

sản xuất của đơn vị thuê nhà xưởng số 2;  

- Nguồn số 6: Nước thải sinh hoạt của đơn vị thuê nhà xưởng số 3;  

- Nguồn số 7: Nước làm mát, giải nhiệt, vệ sinh nhà xưởng từ hoạt động 

sản xuất của đơn vị thuê nhà xưởng số 3;  

1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước 

thải, vị trí đấu nối nước thải với KCN: 

1.2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Toàn bộ nước thải được thu gom về hệ 

thống xử lý nước thải 30 m3/ngày.đêm xử lý đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của 

KCN Nhơn Trạch 3 – giai đoạn 2 và được bơm về hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải tập trung của Nhơn Trạch 3 – giai đoạn 2. 

1.2.2. Vị trí đấu nối nước thải: 

- Vị trí: Hố ga trên đường số 2.  

- Tọa độ vị trí (X = 1185233; Y = 412481 theo hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 107045, múi chiếu 30). 

1.2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 30 m3/ngày.đêm 

1.2.3.1. Phương thức xả nước thải:  

- Phương thức xả thải: 24/24 

- Chất lượng nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải tập trung của Khu công nghiệp phải đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Nhơn 
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Trạch 3 – giai đoạn 2 theo thỏa thuận giữa Chủ cơ sở và đơn vị kinh doanh hạ 

tầng KCN KCN Nhơn Trạch 3 – giai đoạn 2. 

TT Thông số Đơn vị 
Giới hạn tiếp 

nhận 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 

1 pH - 5,5 đến 9 

6 tháng/lần  

2 BOD5 (20oC) mg/l 50 

3 COD mg/l 100 

4 Chất rắn lơ lửng mg/l 100 

5 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

6 Tổng nitơ mg/l 40 

7 Tổng phốt pho (tính theo P ) mg/l 6 

8 Dầu mỡ khoáng mg/l 5 

9 Dầu mỡ động khoáng  mg/l 10  

10 Coliform VK/100ml 5.000 

 2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

Do đặc trưng dự án đã là đơn vị cho thuê nhà xưởng, không hoạt động sản 

xuất nên không đề xuất nội dung cấp phép trong báo cáo này và Các đơn vị thuê 

nhà xưởng để thực hiện dự án phải lập các hồ sơ môi trường, hồ sơ pháp lý khác 

theo đúng quy mô, công suất và đặc trưng ngành nghề của mình trước khi đi vào 

hoạt động. Các đơn vị hoạt động sau khi dự án được phê duyệt phải tuân thủ các 

quy định hiện hành về xử lý chất thải, nước thải và khí thải khi thực hiện dự án 

theo quy định về bảo vệ môi trường. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có): 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

3.1.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn: 

- Nguồn số 01: Từ khu vực cổng bảo vệ;  

- Nguồn số 02: Từ khu vực nhà xưởng 1 cho thuê. 

- Nguồn số 03: Từ khu vực nhà xưởng 2 cho thuê. 

- Nguồn số 04: Từ khu vực nhà xưởng 3 cho thuê. 

3.1.2. Nguồn phát sinh độ rung: không phát sinh. 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:   

- Nguồn số 1: Từ khu vực cổng bảo vệ; tọa độ: X = 1185208; Y = 412476. 

- Nguồn số 2: Từ khu vực nhà xưởng 1 cho thuê: X = 1185255; Y = 

412513. 
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- Nguồn số 2: Từ khu vực nhà xưởng 1 cho thuê: X = 1185255; Y = 

412513. 

- Nguồn số 2: Từ khu vực nhà xưởng 1 cho thuê: X = 1185255; Y = 

412513. 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30) 

3.3. Tiếng ồn: phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 

24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc, cụ thể như sau: 

STT 

QCVN 26:2010/BTNMT QCVN 24:2016/BYT Tần 

suất 

quan 

trắc 

định 

kỳ 

Ghi chú Từ 6 giờ đến 

21 giờ (dBA) 

Từ 21 giờ 

đến 6 giờ 

(dBA) 

Thời gian 

tiếp xúc 

với tiếng 

ồn 

(giờ) 

Giới hạn cho 

phép mức áp 

suất âm tương 

đương (Laeq) - 

dBA 

1 70 55 8 85 - 
Khu vực thông 

thường 

3.4. Độ rung: phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung  

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc 

rung cho phép (dB) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ  

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát, chất 

thải nguy hại phát sinh thường xuyên:  

Stt Tên chất thải 

Trạng thái tồn 

tại 

(Rắn/lỏng/bùn) 

Mã CTNH 

Khối 

lượng 

phát sinh 

kg/năm 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

1 

Bóng đèn huỳnh quang 

và các loại thủy tinh hoạt 

tính thải 

Rắn 16 01 06 4 NH 

2 
Dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn tổng hợp thải 
Lỏng 17 02 03 5 NH 

3 

Bao bì mềm (đã chứa 

chất khi thải ra là CTNH) 

thải 

Rắn 18 01 01 10 KS 

4 
Bao bì kim loại cứng (đã 

chứa chất khi thải ra là 

CTNH, hoặc chứa áp suất 

Rắn 18 01 02 10 KS 
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Stt Tên chất thải 

Trạng thái tồn 

tại 

(Rắn/lỏng/bùn) 

Mã CTNH 

Khối 

lượng 

phát sinh 

kg/năm 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

chưa bảo đảm rỗng hoặc 

có lớp lót rắn nguy hại 

như amiang) 

5 

Bao bì nhựa cứng (đã 

chứa chất khi thải ra 

không phải là CTNH) 

thải 

Rắn 18 01 03 10 KS 

6 Bao bì cứng Rắn 18 01 04 5  

7 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, 

giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần 

nguy hại 

Rắn 18 02 01 5 KS 

8 Pin Ni-Cd thải Rắn 19 06 05 1 NH 

TỔNG KHỐI LƯỢNG  50  

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường 

phát sinh: 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân loại 

1 Giấy và bao bì giấy các tông thải bỏ 15 01 01 20 TT-R 

3 
Bao bì gỗ (đã chứa chất khi thải ra không 

phải là CTNH) thải 
18 01 07 20 TT-R 

4 
Bao bì (đã chứa chất khi thải ra không phải 

là CTNH) thải bằng vật liệu khác (nilon) 
18 01 11 20 TT-R 

5 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải  12 06 12 150 TT 

 TỔNG KHỐI LƯỢNG  210  

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

TT Tên chất thải Khối lượng (kg/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt  1.248 

 TỔNG KHỐI LƯỢNG 1.248 
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải được 

trình bày ở bảng sau: 

Bảng 6.1 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

STT Hạng mục 
Số 

lượng 
Công suất 

Công suất dự kiến 

tại thời điểm kết 

thúc giai đoạn vận 

hành thử nghiệm 

Thời gian vận hành 

thử nghiệm 

Bắt đầu Kết thúc 

1  
Hệ thống xử lý 

nước thải  
1 

30 

m3/ngày.đêm  
30 m3/ngày.đêm 

03 tháng, bắt đầu kể từ 

ngày sau khi hoàn 

thiện hạ tầng xây dựng  

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

1.2.1. Hình thức lấy mẫu 

Mẫu tổ hợp được lấy theo phương pháp lấy mẫu liên tục để đo đạc, phân 

tích các thông số theo quy định hoặc mẫu tổ hợp được xác định là giá trị trung 

bình của 3 kết quả đo đạc của thiết bị đo nhanh tại hiện trường. 

1.2.2. Kế hoạch lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu đối với các công trình xử lý chất thải được trình bày ở bảng 

bên dưới. 

Bảng 6.2. Vị trí lấy mẫu 

STT 
Hệ thống xử lý 

nước thải 
Ký hiệu Thông số  

Số vị trí cần 

lấy mẫu 

1 
Hệ thống xử lý nước 

thải 
NT1 

pH, TSS, COD, BOD5, Amoni (tính 

theo N), tổng Nitơ, tổng Phốt pho, 

tổng dầu mỡ khoáng, Coliform 

1 

- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử 

lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải:  

Bảng 6.3. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải 

STT 
Tên 

Hạng mục công trình 
Dự kiến thời gian 

lấy mẫu 

1 Nước thải Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận 03 tháng, bắt đầu kể 
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hành ổn định của Hệ thống xử lý nước thải 

(Dự án không thuộc đối tượng quy định tại Cột 3 

Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP thì quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn 

trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn 

định). 

từ ngày sau khi hoàn 

thiện hạ tầng xây 

dựng 

 Bảng 6.4. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải của từng 

công trình 

Vị trí lấy mẫu 
Thông số lấy 

mẫu 

Số 

mẫu 
Tần suất lấy mẫu 

Quy chuẩn 

so sánh 

I. Hệ thống xử lý Nước thải   

Trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý chất thải 

Hệ thống xử lý 

Nước thải   

pH, TSS, COD, 

BOD5, Amoni 

(tính theo N), 

tổng Nitơ, tổng 

Phốt pho, tổng 

dầu mỡ khoáng, 

Coliform 

3 mẫu 

đơn 

03 tháng, bắt đầu kể từ ngày 

sau khi hoàn thiện hạ tầng xây 

dựng 

+ Ngày 1: Ngày đầu tiên  

+ Ngày 2: ngày tiếp theo ngày 

thứ 1 

+ Ngày 3: ngày tiếp theo ngày 

thứ 2 

Giới hạn 

tiếp nhận 

của KCN 

Nhơn Trạch 

3 – giai 

đoạn 2  

 

Đơn vị quan trắc môi trường Công ty dự kiến phối hợp: 

Đơn vị 1: Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và An toàn vệ sinh 

lao động 

Trụ sở chính: số 286/8A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và An toàn vệ sinh lao động đã 

được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường VIMCERT số 026; Quyết định số 1482/QĐ-BTNMT ngày 

06/07/2020 V/v chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường. 

Đơn vị 2: Công ty TNHH Môi Trường Dương Huỳnh 

 Địa chỉ: 528/5A Vườn Lài, KP. 2, P. An Phú Đông, Q. 12, Tp. Hồ Chí 

Minh  

Điện thoại: 0918840085, 0968678230, 0917 878 896 

Công ty TNHH Môi Trường Dương Huỳnh đã được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã 

số chứng nhận VIMCERTS 241và Quyết định số 883/QĐ-BTNMT ngày 

11/04/2019 V/v Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường. 
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2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

 Bảng 6.5 Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm 

ST

T 

Chương trình quản 

lý và giám sát 
Số lượng mẫu Tần suất 

Kinh phí 

(đồng/năm) 

1 Nước thải 
01 điểm tại vị trí đấu nối với 

KCN  

Yêu cầu 

của KCN 
20.000.000 

4 
Chi phí cho xử lý 

chất thải 

Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

công nghiệp và chất thải nguy hại 

Thường 

xuyên, 

liên tục 

30.000.000 

Tổng cộng - - 50.000.000 
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CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty Cổ phần GT-Industrial II cam kết: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Cam kết trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất 

thải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải. Trong trường hợp chất 

thải xả ra môi trường không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất 

thải, Công ty cam kết dừng hoạt động hoặc giảm công suất của dự án đầu tư để 

bảo đảm các công trình xử lý chất thải có thể xử lý các loại chất thải phát sinh 

đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải và giấy phép môi trường. 

 

 



 

 

 

 

PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1. BẢN SAO CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN 

DỰ ÁN 

PHỤ LỤC 2. CÁC SƠ ĐỒ (BẢN VẼ, BẢN ĐỒ) KHÁC LIÊN QUAN 

ĐẾN DỰ ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PHỤ LỤC 1. BẢN SAO CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN 

DỰ ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2. CÁC SƠ ĐỒ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 

 

 

























GIỚI HẠN NƯỚC THẢI TIẾP NHẬN VÀ TIÊU CHUẨN XẢ THẢI  
TẠI TRẠM XLNT TẬP TRUNG KCN NHƠN TRẠCH 3-GIAI ĐOẠN 2 

TT Thông số Đơn vị 
Giới hạn 
tiếp nhận 

Tiêu chuẩn xả thải 
(QCVN 40:2011, cột 
B, Kq=1,1; Kf=0,9) 

1 Nhiệt độ (Temperature) 0C 40 40 

2 Độ màu (Color) Pt/Co 150 150 

3 pH - 5-9 5,5 đến 9 

4 BOD5 (200C) mg/l 200 49,5 

5 COD mg/l 400 148,5 

6 Chất rắn lơ lửng (Total Suspended solid) mg/l 200 99 

7 Asen (Arsenic) mg/l 0,5 0,099 

8 Thuỷ ngân (Mercury) mg/l 0,01 0,01 

9 Chì (Lead) mg/l 1 0,495 

10 Cadimi (Cadmium) mg/l 0,5 0,099 

11 Crom (VI) (Chrome (Cr6+)) mg/l 0,5 0,099 

12 Crom (III) (Chrome (Cr3+)) mg/l 2 0,99 

13 Đồng (Copper) mg/l 5 1,98 

14 Kẽm (Zinc) mg/l 5 2,97 

15 Niken (Nickel) mg/l 2 0,495 

16 Mangan (Manganese) mg/l 5 0,99 

17 Sắt (Iron) mg/l 10 4,95 

18 Tổng Xianua (Total Cyanide) mg/l 0,2 0,099 

19 Tổng Phenol (Total Phenol) mg/l 1 0,495 

20 Tổng dầu mỡ khoáng (Total Mineral fat and oil) mg/l 10 9,9 

21 Sunfua (Sulphide) mg/l 1 0,495 

22 Florua (Fluoride) mg/l 15 9,9 

23 
Amoni_tính theo Nitơ  
(Ammonium_Calculation based on Nitrogen) 

mg/l 15 
9,9 

24 Tổng Nitơ (Total nitrogen) mg/l 60 39,6 

25 Tổng Phôtpho (Total phosphorus) mg/l 8 5,94 

26 Clorua (Chloride) mg/l 1.000 0,99 

27 Clo dư (Residual Chlorine) mg/l 2 1,98 

28 
Tổng Hoá chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ  
(Total Organic chlorine) 

mg/l 0,1 
0,099 

29 
Tổng Hoá chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ 
(Total Organic phosphorus) 

mg/l 1 
0,99 

30 Tổng PCB (Total PCB) mg/l 0,01 0,01 

31 Coliform  Vi khuẩn/100ml 20.000 5.000 

32 
Tổng hoạt độ phóng xạ α  
(Total α radioactivity) 

Bq/l 0,1 0,1 

33 
Tổng hoạt độ phóng xạ β  
(Total α radioactivity) 

Bq/l 1,0 1,0 

 







X
Ư
Ở

N
G

 A
F

A
C

T
O

R
Y

 - A
(12

5
* 10

0
 =

 1
25

00
 M

2 )

F
A

C
T

O
R

Y
 - B

( 10
4 * 36

 =
 3.744 M

2 )

U
N

IT
  2

(56* 36
 = 2016 M

2 )

U
N

IT
  1

(48
* 36 = 1728 M

2 )

F
A

C
T

O
R

Y
 - C

( 13
5

 * 4
8

 =
 6.48

0
 M

2 )

U
N

IT
  1

(61
* 4

8 =
 2928 M

2 )

U
N

IT
  2

(72
* 4

8 =
 3456 M

2 )



X
Ư
Ở

N
G

 A
F

A
C

T
O

R
Y

 - A
(125

* 1
0

0 =
 12

50
0 M

2 )

F
A

C
T

O
R

Y
 - B

( 10
4 * 3

6 =
 3.744 M

2 )

U
N

IT
  2

(56
* 3

6 =
 2016 M

2 )

U
N

IT
  1

(4
8* 36 = 1728 M

2 )

F
A

C
T

O
R

Y
 - C

( 13
5 * 4

8
 =

 6
.4

80
 M

2 )

U
N

IT
  1

(6
1* 4

8 =
 2928 M

2 )

U
N

IT
  2

(7
2* 4

8 =
 3456 M

2 )










